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	- HS nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Tô Hoài
- HS hiểu được hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ của tác phẩm, tóm tắt được cốt truyện và phân chia bố cục
- HS hiểu được cuộc sống cơ cực, tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức của thực dân và chúa đất thống trị qua số phận khổ đau của nhân vật Mị  
	




Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản tự sự theo đặc trưng thể loại.

	- Yêu mến và trân trọng tài năng, thành tựu văn học của Tô Hoài
- Bồi dưỡng lòng yêu thương con người, đồng cảm với những số phận bất hạnh...
	    - Năng lực chung:
+ Năng lực giải quyết vấn đề (giải quyết các câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ, yêu cầu mà giáo viên đề ra).
+ Năng lực tự học, tự khám phá tri thức, thu thập thông tin. + Năng lực hợp tác (phối hợp với các thành viên để giải quyết các câu hỏi, bài tập khó, sưu tầm tài liệu…)
 + Năng lực sáng tạo
+ Năng lực tự quản bản thân
+ Năng lực giao tiếp
- Năng lực chuyên biệt:
 +  Năng lực thưởng thức và cảm thụ văn học.
+ Năng lực đọc hiểu tác phẩm văn học hiện đại VN từ 1945 - 1975
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	- HS cảm nhận được sức sống tiềm tàng mạnh mẽ của nhân vật Mị
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	- HS thấy được số phận khổ đau và vẻ đẹp của nhân vật A Phủ
- HS nắm được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm
	
	
	


II. CHUẨN BỊ CỦA GV-HS
	- GV: Soạn giáo án, nghiên cứu SGK, SGV, thiết kế bài học, chuẩn kỹ năng,  bảng phụ,  bút viết bảng ; kỹ thuật DH tích cực …
	- HS: Đọc kĩ bài học, soạn bài, các nhiệm vụ chuẩn bị bài đã được giao
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	Hoạt động 1: Khởi động
* Mục tiêu: 
- HS vận dụng những tri thức, hiểu biết về bộ phim Vợ chồng A Phủ để giải quyết nhiệm vụ học tập
- Tạo không khí sôi nổi, hào hứng; tạo tâm thế thoải mái tốt nhất cho HS để HS tiếp cận kiến thức mới
- Là cơ sở để GV dẫn dắt, kết nối vào bài mới
* Hình thức: Trả lời cá nhân
         * Tiến trình hoạt động
B1: GV giao nhiệm vụ
      -HS xem đoạn phim trích từ phim Vợ chồng A Phủ
      -Cảm nhận của em về nhân vật xuất hiện trong đoạn phim?
B2: Hs theo dõi, suy nghĩ trả lời
B3: GV gọi một vài HS trả lời
B4: GV nhận xét, chốt, dẫn vào bài.

	Hoạt động 2: ÔN TẬP LÍ THUYẾT
* Mục tiêu: 
+ Nắm được những nét cơ bản về tác giả, tác phẩm, áp dụng viết được phần mở bài cho đề NLVH liên quan.
+ Cảm nhận được số phận, vẻ đẹp của người dân nghèo miền núi trước cách mạng qua nhân vật Mị và A Phủ
+ Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm
+ HS làm việc hiệu quả, tích cực, chủ động 
* Hình thức: Thảo luận nhóm, làm việc cá nhân

	
B1: GV giao nhiệm vụ:
Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện hai nhiệm vụ sau:
+ Nhóm 1,2 :Dựa vào thông tin phần tiểu dẫn trong SGK:Hãy viết phần giới thiệu (Mở bài) cho đề bài sau: “Phân tích tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài.







+ Nhóm 3,4: Dựa vào phần Tiểu dẫn và những hiểu biết của mình, em hãy tóm tắt truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”(Tô Hoài)
B2: Hs thảo luận theo cặp đôi
B3:Báo cáo sản phẩm:
Các nhóm treo bảng phụ và trình bày
B4: GV nhận xét, chốt ý.
- Thưởng điểm cho hs viết tốt
- Khích lệ học sinh khác.
	I- ÔN TẬP LÍ THUYẾT:
1. Tác giả: 
- Tô Hoài tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh năm 1920. 
- Quê nội ở Thanh Oai, Hà Đông (nay là Hà Tây) nhưng sinh ra và lớn lên ở quê ngoại
- Viết văn từ trước cách mạng, nổi tiếng với truyện đồng thoại Dế mèn phiêu lưu kí. 
- Là nhà văn lớn, sáng tác nhiều thể loại. Số lượng tác phẩm đạt kỉ lục trong nền văn học Việt Nam hiện đại.
- Sáng tác thiên về diễn tả những sự thật đời thường.
2. Văn bản: 
a. Xuất xứ và hòan cảnh sáng tác:
- In trong tập Truyện Tây Bắc – được tặng giải nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam 1954-1955
- Hoàn cảnh sáng tác: Trong chuyến đi thực tế cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc năm 1952.
b. Tóm tắt:

3. Nghệ thuật:
  - Khắc họa nhân vật: sống động và chân thực.
  - Miêu tả tâm lí nhân vật: sinh động, đặc sắc (diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân và đem Mị cắt dây trói cho A Phủ).
    - Quan sát, tìm tòi: Có những phát hiện mới lạ trong phong tục, tập quán (tục cưới vợ, trình ma, đánh nhau, xử kiện, ốp đồng, đêm tình mùa xuân, cảnh uống rượu ngày tết…).
  - Nghệ thuật kể chuyện: uyển chuyển, linh hoạt, mang phong cách truyền thống nhưng đầy sáng tạo (kể theo trình tự thời gian nhưng có đan xen hồi ức, vận dụng kĩ thuật đồng hiện của điện ảnh ….).



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học cho HS
- HS vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập nâng cao và ứng dụng vào thực tế văn học và cuộc sống
- Trên cơ sở đó, GV đánh giá khả năng vận dụng, chiếm lĩnh kiến thức của HS
* Hình thức: Hoạt động cá nhân
* Tiến trình thực hiện:
     B1: GV giao nhiệm vụ
- Vẽ sơ đồ tóm tắt nhân vật: MỊ - A PHỦ.         
- Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (đoạn trích được học) của Tô Hoài :
+ BI KỊCH CON DÂU GẠT NỢ.
+ SỨC SỐNG TIỀM TÀNG TRONG ĐÊM TÌNH MÙA XUÂN.
+ ĐÊM ĐÔNG MỊ CỨU A PHỦ.
B2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập (về nhà)
B3: Báo cáo kết quả học tập (HS nộp cho GV vào tiết học tiếp theo)
B4: Đánh giá kết quả học tập (GV chấm, trả bài cho HS và nhận xét chung)
Phân tích nhân vật Mị
- Trước khi trở thành con dâu gạt nợ
+ Mị là cô gái người Mông trẻ trung, hồn nhiên, có tài thổi sáo.
+ Mị đã từng yêu, luôn khao khát đi theo tiếng gọi của tình yêu.
+ Hiếu thảo, chăm chỉ, ý thức được giá trị cuộc sống tự do nên sẵn sàng làm nương ngô trả nợ thay cho bố.
- Từ khi trở thành con dâu gạt nợ
+ Nguyên nhân: món nợ truyền kiếp từ thời cha mẹ Mị, tục cướp vợ của người Mông đem về cúng trình ma. Người lao động bị cả cường quyền và thần quyền buộc chặt.
+ Mị phải chịu những đày đọa về thể xác: phải làm việc không kể ngày đêm, “không bằng con trâu con ngựa” ; bị đánh đập dã man: bị trói, đạp vào mặt, ...
+ Mị dần trở nên chai sạn với nỗi đau: một cô gái lúc nào cũng “mặt buồn rười rượi”, không quan tâm đến thời gian (hình ảnh ô cửa sổ), sống lầm lũi “như con rùa nuôi trong xó cửa”, “ở lâu trong cái khổ Mị quen rồi”.
+ Trong đêm hội mùa xuân ở Hồng Ngài, sức sống của Mị đã trỗi dậy:
· Âm thanh cuộc sống bên ngoài (tiếng trẻ con chơi quay, tiếng sáo gọi bạn tình, ..) đánh thức những kỉ niệm trong quá khứ.
· Mị ý thức được sự tồn tại của bản thân “thấy phơi phới trở lại”, “Mị còn trẻ lắm ...”, với khát khao tự do, thắp sáng căn phòng tối, muốn “đi chơi tết” chấm dứt sự tù đày.
· Khi bị A Sử trói, lòng Mị vẫn lửng lơ theo tiếng sáo, tiếng hát của tình yêu đến những đám chơi. Lúc vùng dậy cô chợt tỉnh trở về với hiện thực.
=> Mị luôn tiềm tàng sức sống mãnh liệt, sức sống ấy luôn âm ỉ trong lòng người con gái Tây Bắc và chỉ chờ có cơ hội để bùng lên mạnh mẽ.
+ Khi A Phủ làm mất bò, bị phạt trói đứng:
· Ban đầu Mị dửng dưng bởi sau đêm tình mùa xuân, cô trở lại là cái xác không hồn.
· Khi thấy giọt nước mắt của A Phủ khiến Mị đồng cảm, chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình trong quá khứ, Mị lại biết thương mình và thương cho kiếp người bị đày đọa “có lẽ ngày mai người kia sẽ chết, chết đau,... phải chết”.
· Bất bình trước tội ác của bọn thống lí, Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ. Mị sợ cái chết, sợ nhà thống lí, cô chạy theo A Phủ tìm lối thoát.
=> Mị là người con gái lặng lẽ mà mạnh mẽ, hành động của Mị đã đạp đổ cường quyền, thần quyền của bè lũ thống trị miền núi.
Đề ra: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, thể hiện trong cảnh ngộ từ khi cô bị bắt về nhà thống lý Pá Tra cho đến đêm cởi trói cho A Phủ.
Tô Hoài là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào nhất trong làng văn chương Việt Nam. Trước Cách mạng, nhà văn nổi tiếng với những câu chuyện về loài vật như “ O chuột”, “Dế mèn phưu lưu ký”. Sau cách mạng nhà văn đã để lại rất nhiều dấu ấn về những tác phẩm viết về đề tài miền núi như “Truyện Tây Bắc”, “Miền Tây”… Trong tập Truyện Tây Bắc, nổi tiếng nhất là truyện Vợ chồng A Phủ. Tác phẩm để lại dư âm trong lòng người đọc không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên núi rừng Tây Bắc với đêm tình mùa xuân của tuổi trẻ dập dìu tiếng sáo mà còn làm xúc động tâm hồn người đọc bởi sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của nhân vật Mị – người con gái Mèo đã đứng lên đấu tranh với giai cấp thống trị miền núi, thoát khỏi kiếp đời nô lệ tủi nhục để trở thành con người tự do.
Mị xuất hiện ngay từ phần mở đầu tác phẩm, gây ám ảnh cho người đọc về một kiếp người héo hắt, tàn tạ “ chỉ biết cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. Mỵ không hiện lên bằng chân dung mà hiện lên bởi số phận – một số phận đau buồn về kiếp người làm dâu gạt nợ trong nhà thống lý Pá Tra.
Mị là cô gái trẻ đẹp là bông hoa ngát hương của núi rừng Tây Bắc. Mị tài hoa với điệu sáo làm say mê biết bao nhiêu chàng trai “ngày đêm thổi sáo đi theo Mị”. Mị yêu lao động “biết cuốc nương làm ngô”. Mị giàu lòng tự trọng và hiếu thảo với cha già. Khi biết tin bố sẽ gạt nợ mình cho nhà thống lý, Mị tha thiết van xin “bố đừng bán con cho nhà giàu”. Đó chính là vẻ đẹp về nhân cách và phẩm giá của người con gái với vẻ đẹp trong ngần thánh thiện như loài hoa ban thơm ngát giữa rừng. Nhưng có ngờ đâu sự hiểm độc của chính sách cho vay nặng lãi của bọn thổ ty phong kiến miền núi như một sợi dây oan nghiệt siết chặt lấy cuộc đời Mị. Đắng cay thay, đêm tình mùa xuân đẹp nhất của đời người con gái đã biến thành một đêm bi kịch, tủi nhục khi A Sử bắt cóc Mị về nhà thống lý. Và một buổi lễ cúng trình ma sáng hôm sau đó đã trói chặt cuộc đời Mị từ đấy.
Lúc đầu mới về “làm dâu” để phản kháng lại cái sự vô lí ấy, Mị đã “hằng mấy tháng trời đêm nào Mị cũng khóc”. Khóc là biểu hiện của trạng thái tâm lí bị ức chế, không cam chịu, không chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã ấy. Mị cũng đã từng nghĩ đến cái chết khi cầm nắm lá ngón về tự tử trước mặt cha nhưng vì thương cha già Mị không đành chết. Mị ném nắm lá ngón xuống đất như ném đi tuổi trẻ hạnh phúc của mình để quay về nhà thống lý chấp nhận kiếp sống trâu ngựa. Cái địa ngục trần gian ấy đã giam cầm cuộc đời Mị. Tuổi xuân của Mị bị vùi dập đến héo úa, lụi tàn trong căn buồng chỉ độc một cái cửa sổ nhỏ như lòng bàn tay “trông ra ngoài không biết sương hay là nắng”. Mị bị nô lệ hóa trở thành công cụ lao động. Nói đúng hơn là bị bóc lột sức lao động một cách tàn tệ trở thành một súc nô trong nhà thống lý. Cuộc sống của Mị bị vùi vào công việc cả đêm lẫn ngày “tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay xe đay, cuối mùa thì đi nương bẻ bắp…”. Không chỉ vậy, Mị còn bị bóng ma thần quyền áp chế làm cho tê liệt về tinh thần, mất hết cả ý thức phản kháng. Nhà văn Tô Hoài đã nhiều lần so sánh Mị với con vật (con ngựa, con trâu, con rùa). Từ đó Mị sống trong vô cảm, tâm hồn bị phong kín bởi sự lặng câm, băng giá “càng ngày Mị càng không nói, cứ lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Thử hỏi còn xót xa nào hơn thế nữa không ?
Nhưng bằng cảm quan nhân đạo và tấm lòng yêu thương đồng cảm với số phận con người, Tô Hoài đã mang đến cho người đọc những thước phim quay chậm về sự bừng lên của một sức sống tiềm tàng, mãnh liệt đang âm ỉ cháy trong con người Mị. Bên ngoài là một cô Mị lầm lũi như cái bóng, như đã chết nhưng bên trong lại ẩn chứa lòng ham sống. Sức sống ấy như hòn than nhỏ đang bị vùi lấp trong cái vẻ ngoài lặng câm vô cảm. Vô tình cơn gió của đêm tình mùa xuân đã làm hồi sinh con người Mị, thức dậy cả một kí ức tươi đẹp và trỗi dậy một sức sống, lòng ham sống đến cuồng nhiệt nhưng cũng đầy bi kịch.
Mùa xuân ở Hồng Ngài rộn rã âm thanh và màu sắc. Đó là tiếng cười của trẻ con, màu vàng ửng của cỏ gianh và gió rét dữ dội, là màu đỏ của những chiếc váy hoa phơi trên những mỏm đá xòe ra như những con bướm sặc sỡ và chắc chắn không thể thiếu được “tiếng sáo gọi bạn yêu lửng lơ bay ngoài đường”. Chính những hình ảnh và âm thanh ấy như một cơn gió thổi tung đám tàn tro đang vây quanh cuộc đời Mị. Đặc biệt qua nghệ thuật trần thuật và miêu tả đặc sắc, Tô Hoài đã mang đến cho người đọc một linh hồn đang cựa quậy hồi sinh đằng sau lớp xác giá băng. Chính tiếng sáo đã tác động đến Mị, góp phần thức tỉnh một tâm hồn nguội lạnh. Tiếng sáo như sợi dây vô hình nối mị với quá khứ và hiện tại làm sống dậy trong Mị một kí ức tươi đẹp. Nói đúng hơn nó đánh thức cái tài hoa trong Mị. Mị thổi sáo hay, thổi lá giỏi có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Quá khứ đẹp nhưng đối lập với một hiện tại buồn mênh mang. Mị ngồi nhẩm thầm lời của người đang thổi sáo:
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta chưa có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu
Tiếng sáo làm Mị mạnh mẽ hơn, Mị thoát khỏi cái lớp xác vô hồn ấy bằng một hành động “nổi loạn nhân tính”. Mị tìm đến rượu, nhưng không phải để tìm vui mà là để giải sầu“ Mị uống ực từng bát rồi say”. Mị uống như nuốt căm hận vào lòng. Sự bất bình thường ấy đã nói lên tất cả. Sức chịu đựng có hạn, đã đến lúc cần bùng cháy. Rượu và tiếng sáo chính là chất men say đánh thức phần đời đã mất của Mị, giờ đây Mị không còn lặng câm nữa mà đã hồi sinh. Mị đang sống về ngày trước và không gì có thể ngăn được niềm vui sướng của Mị “lòng Mị đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước”. Còn gì hạnh phúc bằng khi mình tìm lại được chính mình ? Tô Hoài đã thâm nhập vào mê cung tâm trạng của người phụ nữ này và bằng lòng cảm thông yêu thương sâu sắc, nhà văn đã làm người đọc thực sự xúc động trước những biến đổi về tâm lý của Mị. Con rùa nuôi trong xó cửa ấy đã không còn lùi lũi nữa rồi. Nó đã phá vỡ cái bức tường vô cảm kia để khát khao tìm ra thiên đường mùa xuân của tuổi trẻ, của hạnh phúc. Mị nhận thức được chính mình, đó chính là ý thức về tuổi trẻ. Mị thấy mình còn trẻ “Mị trẻ lắm. Mị hãy còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Còn trẻ nghĩa là còn sức sống, còn khao khát sống, còn muốn yêu thương. Đúng là một cảm xúc bi kịch: nhận ra mình còn trẻ khi mà tuổi xuân bị tước đoạt rồi và sống trong hoàn cảnh đáng thương này thì đúng là bi kịch. Nhưng dù đó là bi kịch thì Mị vẫn vui sướng vì dù sao Mị vẫn còn là chính mình với trái tim đầy khát vọng.
Nhưng đớn đau thay, cùng với cảm xúc tìm lại được chính mình là một nỗi tủi thân. Tủi thân khi nghĩ về thực tại. Mị đã có chồng nhưng người chồng ấy không tình yêu, không hạnh phúc. A Sử – kẻ khốn nạn ấy đã giam hãm cuộc đời Mị và dẫu “không có lòng với nhau mà cũng phải ở với nhau”. Cảm xúc ấy như một gáo nước lạnh dội vào mặt, làm tan biến đi tất cả niềm vui sướng mà nãy giờ Mị chắt chiu dành dụm. Còn gì đau khổ bằng lấy một người mà mình không có tình yêu. Còn gì đau khổ bằng phải sống với một kẻ vũ phu chỉ xem mình là món đồ chơi và bị khinh rẻ như súc nô. Mị lại tưởng đến nắm lá ngón, Mị ước ao có nắm lá ngón trong tay lúc này Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa, nhớ lại nước mắt chỉ ứa ra. Muốn chết để giải thoát nỗi đọa đày, muốn chết để thoát khỏi bi kịch, điều này dễ thông cảm nhưng hơn hết Tô Hoài đã mang đến cho người đọc sự lột xác của Mị. Muốn chết chính là biểu hiện của sức sống. Khi Mị đã hồi sinh, khó có thể nào chấp nhận được thực tại cay đắng này.
Nhưng không có nắm lá ngón, tâm trạng Mị chợt xoay sang hướng khác. Khi mà tiếng sáo gọi bạn yêu ngoài kia đang réo gọi, khi mà cả thiên đường hạnh phúc của mùa xuân phía sau ô cửa nhỏ kia đang nồng nàn, thôi thúc trái tim Mị. Mị không thể ngồi yên được nữa. Mị phải đứng dậy thôi! Mị hành động trong lặng lẽ. Lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Mị đã thắp lên ngọn đèn trong căn phòng u ám, đặc cóng muộn phiền. Ngọn đèn như xua tan đi tất cả cái bóng tối u ám đang bao quanh cuộc đời Mị. Ngọn đèn thắp sáng tâm hồn Mị, đốt cháy cả nỗi khát khao vượt ra khỏi bức tường địa ngục để đến với thế giới ngoài kia đang dập dìu tiếng sáo. Tô Hoài đã diễn tả thật sâu sắc cái khát vọng cháy bỏng ấy của Mị bằng một đoạn văn ngắn nhưng giàu nỗi cảm thông chia sẻ. Câu văn ngắn, nhịp gấp thể hiện sự trỗi dậy mãnh liệt của nhân vật “Mị quấn lại tóc. Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách”. Mị hành động thản nhiên, dù Mị biết A Sử đang hiện diện trong căn buồng của Mị. Nhưng Mị không sợ, bóng ma thần quyền đã không thể nào làm gì được Mị nữa rồi. Nhưng đớn đau thay, sự độc ác tàn nhẫn của giai cấp thống trị miền núi đã dập tắt đi cái khát vọng và sự trỗi dậy đó của Mị. A Sử đã nhẫn tâm trói Mị bằng một thúng sợi đay, tóc Mị xõa xuống hắn cuốn luôn tóc Mị lên cột làm cho Mị không cúi không nghiêng đầu được nữa.
Nhưng lúc này đây, Mị đâu còn sống bằng thể xác nữa mà Mị đang thực sự đang sống bằng tâm hồn. A Sử trói được thể xác của Mị nhưng không thể nào trói được tâm hồn của Mị. Bởi tâm hồn Mị đã vượt ra khỏi cái lỗ vuông bằng bàn tay kia để sống cùng đêm tình của tuổi trẻ. Thể xác Mị nằm đây, giữa bốn bức tường câm lặng nhưng hồn Mị đang “đi theo những cuộc chơi những đám chơi”. Tâm hồn Mị ngập đầy tiếng sáo, ăm ắp những kỷ niệm đẹp tươi. Có lúc tiếng sáo nhập cả vào hồn Mị làm Mị bừng lên như ngọn lửa gặp cơn gió lớn “Mị vùng bước đi”. Hành động này cho thấy Mị không hề biết mình đang bị trói (hoặc có thể biết bị trói nhưng đã quên vì sức sống của tâm hồn lớn hơn nỗi đau thể xác). Nhưng rồi “tay chân đau không cựa được” lại đưa Mị về với hiện thực cay đắng “Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa”. Nhưng sức sống ấy vẫn âm ỉ cháy dù đau đớn, tủi nhục. Suốt đêm, Mị lúc mê lúc tỉnh. Lúc mê thì sống trong “hơi rượu tỏa” cùng tiếng sáo mênh mang gọi bạn tình. Lúc tỉnh thì “nồng nàn tha thiết nhớ”. Có một chi tiết rất đắt khi nhà văn kết thúc diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân. Đó là chi tiết: Mị tỉnh dậy và nhớ lại câu chuyện người đàn bà bị chồng trói chết trong căn nhà này. Và Mị đã sợ, sợ chết “Mị cựa quậy xem thử mình còn sống hay đã chết”. Sợ chết là biểu hiện của lòng ham sống. Sức sống trong con người khốn khổ ấy đã không lụi tàn mà ngược lại vẫn mãnh liệt như những đợt sóng ngầm gầm gào trong lòng đại dương tưởng như không gì có thể dập tắt nổi. Nói như nhà văn Lỗ Tấn “Một tia lửa hôm nay báo hiệu một đám cháy ngày mai”. Chắc chắn đợt sóng ngầm ấy sẽ hứa hẹn trở thành đợt sóng thần của ngày mai. Đó là đêm cởi trói cho A Phủ một năm sau đó.
Cũng là nạn nhân của chính sách cho vay nặng lãi, A Phủ trở thành trâu ngựa trong nhà Pá Tra. Hai số phận nhưng một cảnh ngộ. Họ là nô lệ, ăn đời ở kiếp cho lũ nhà giàu. Vì để hổ bắt mất một con bò, mạng sống của A Phủ bị treo lên giá chết. Án tử đang đợi A Phủ từng phút từng giây. Đó là những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn. Mị thức dậy và sống cùng ngọn lửa. Mị vẫn câm lặng trong nỗi cô đơn. Lửa cũng cô đơn. Hai kẻ cô đơn ấy sưởi ấm cho nhau. Nhìn thấy A Phủ bị trói đứng như thế, Mị cũng bình thản, bình thản một cách lạ lùng đến nhẫn tâm. Phải chăng “Sống lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi” nên Mị không còn nhận ra nỗi khổ của người khác. Và nếu đúng như vậy thì đớn đau thay Mị đã đánh mất đi lòng nhân ái mà trong bản thân người phụ nữ nào cũng có. Khi và chỉ khi dòng nước mắt của A Phủ “bò xuống hai hõm má đã xám đen lại”. Đó là dấu hiệu của sự chết đã xuất hiện trên khuôn mặt của người nô lệ ấy thì trái tim Mị mới bừng tỉnh, lòng thương người trong Mị mới trỗi dậy. Chính “dòng nước mắt lấp lánh ấy” đã làm tan chảy lớp băng giá lạnh trong lòng Mị. Lúc này đây, Mị mới thấm thía được nỗi cùng cực của kiếp người. Thương người, Mị lại thương mình. Mị hình dung lại chuỗi ngày ê chề dài dằng dặc của cuộc đời mình. A Phủ sao mà giống Mị thế, Mị cũng từng bị A Sử trói đứng thế kia, có «nhiều lần khóc nước mắt rơi xuống miệng, xuống cổ không biết lau đi được». Mị chợt nhận ra người ấy giống mình về cảnh ngộ, mà những người cùng cảnh ngộ rất dễ cảm thông cho nhau. Mị căm phẫn khi nhớ lại người đàn bà bị trói chết trong căn nhà này. Mị càng căm phẫn càng uất hận “chúng nó thật độc ác”. Nhớ đến những chuyện ngày trước, trở về với hiện tại, Mị đau khổ cay đắng cho thân phận của mình: “Ta là thân đàn bà chúng nó đẵ bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi”. Nhưng Mị không có quyền bỏ mặc người khác. Lý trí mách bảo Mị rằng phải cứu A Phủ. Trái tim nhân ái của Mị đã thôi thúc Mị phải hành động. Nhưng Mị chợt chùn lại. Mị giằng xé dữ dội giữa mạng sống của mình và người đồng cảnh ngộ. Có thể Mị cứu được A Phủ nhưng chính Mị sẽ lại phải chết trên cái cọc ấy. Nhưng Mị nào đâu thấy sợ, bởi giờ đây, lòng thương người đã lớn hơn tất cả mọi nỗi sợ hãi. Mị táo bạo, Mị quyết liệt, Mị nổi loạn. Chính hành động cắt dứt sợi dây trói đã phần nào cho thấy vẻ đẹp sức sống của Mị. Đó chính là sức sống của cô gái Mèo dám dứng lên đương đầu với lũ ác thú. Dù còn là mang tính tự phát nhưng đó là dấu hiệu dự báo cho thấy được sự bừng tỉnh của những nô lệ đang đi theo tiếng gọi của cách mạng. Có ai ngờ được rằng Mị cắt đứt dây trói cho A Phủ cũng là vô tình cắt đi sợi dây oan nghiệt trói buộc cuộc đời mình. Mị đã làm một việc động trời nhưng đó là tất yếu. Cái giây phút Mị đứng lặng trong bóng tối là Mị sống trong sự ngổn ngang trăm mối. Lòng Mị rối bời với câu hỏi: chạy theo A Phủ hay ở đây chờ chết? Cuối cùng tiếng gọi của tự do và sức sống tiềm tàng đã thôi thúc Mị phải sống và Mị vụt chạy theo A Phủ. Những bước chân của hai con người khốn khổ ấy băng qua đêm tối như đạp đổ uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa phong kiến đương thời đã đè nặng tâm hồn họ biết bao nhiêu năm qua. Ta hãy nghe Mị nói sau bao nhiêu năm câm nín: “A Phủ. Cho tôi đi!… Ở đây thì chết mất”. Đó là câu nói thể hiện niềm khao khát sống và khát khao tự do đến mãnh liệt. Và tiếng gọi tự do đang vẫy gọi họ phía trước, nơi họ đến là Phiềng Sa vùng đất hứa còn Hồng Ngài hôm nay còn chăng là những ngày buồn đau, tủi nhục.
Đây không phải là hành động mang tính bản năng. Đúng hơn, cùng với sự trỗi dậy của ký ức, khát vọng sống tự do, đã khiến Mị chạy theo người mà mình vừa cứu. Mị giải thoát cho A Phủ và giải thoát cho cả bản thân mình! Hành động táo bạo và bất ngờ ấy là kết quả tất yếu của sức sống tiềm tàng khi người con gái yếu ớt dám chống lại cả cường quyền và thần quyền.
Thành công của nhà văn khi miêu tả sự hồi sinh của nhân vật đó chính là nhờ vào nghệ thuật trần thuật hấp dẫn. Cách dựng cảnh sinh động. Cách lột tả nội tâm nhân vật nhiều bất ngờ thú vị. Ngôn ngữ mộc mạc giản dị. Tất cả đã tạo nên giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm, góp phần mang đến cho người đọc sự xúc động mãnh liệt trước số phận của đồng bào miền núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn chủ nô và lũ Tây đồn.
Vợ chồng A Phủ đã để lại trong lòng người đọc vẻ đẹp của lòng nhân đạo, tình yêu thương đồng cảm sâu sắc với những kiếp người nghèo khổ. Qua nhân vật Mị nhà văn đã làm hiện lên vẻ đẹp của một sức sống tiềm tàng mãnh liệt của người phụ nữ miền núi nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung. Sức sống tiềm tàng ấy giúp nhà văn khẳng định được sức mạnh của tâm hồn con người Việt Nam và chân lí muôn đời: ở đâu có áp bức bất công thì ở đó có sự đấu tranh để chống lại nó dù đó là sự vùng lên một cách tự phát như Mị. Đây chính là cuộc đấu tranh đi lên từ tự phát đến tự giác theo ánh sáng của cách mạng. Đó là giá trị nhân văn ngời sáng của tác phẩm.



	Hoạt động 4: Vận dụng
* Mục tiêu
- Củng cố kiến thức bài học cho HS
- HS vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập nâng cao và ứng dụng vào thực tế văn học và cuộc sống
- Trên cơ sở đó, GV đánh giá khả năng vận dụng, chiếm lĩnh kiến thức của HS
* Hình thức: Hoạt động cá nhân
* Tiến trình thực hiện:
     B1: GV giao nhiệm vụ
- Tìm đọc cả tác phẩm Vợ chồng A Phủ và các tác phẩm khác trong tập Truyện Tây Bắc 
- Xây dựng dàn ý cho đề văn:  Trong bài Cảm nghĩ về truyện “Vợ chồng A Phủ”, Tô Hoài viết:
               “Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế, mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt”. (Tác phẩm văn học 1930 – 1975, Tập hai, Nxb Khoa học xã hội, 1990, tr.71).
          Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (đoạn trích được học) của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên.
B2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập (về nhà)
B3: Báo cáo kết quả học tập (HS nộp cho GV vào tiết học tiếp theo)
         B4: Đánh giá kết quả học tập (GV chấm, trả bài cho HS và nhận xét chung)


[image: Dàn ý phân tích Vợ chồng A Phủ]

Đề 1:
Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói: nhà Pá Tra làm thống lí, ăn của dân nhiều, đồn Tây lại cho muối về bán, giàu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn bao giờ phải xem cái khổ mà biết khổ, mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ cô ấy không phải con gái nhà Pá Tra: cô ấy là vợ A Sử, con trai thống lí Pá Tra.
Cô Mị về làm dâu nhà Pá Tra đã mấy năm. Từ năm nào, cô không nhớ, cũng không ai nhớ. Những người nghèo ở Hồng Ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện Mị về làm người nhà quan thống lí. Ngày xưa, bố Mị lấy mẹ Mị không có đủ tiền cưới, phải đến vay nhà thống lí, bố của thống lí Pá Tra bây giờ. Mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về già rồi mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết, cũng chưa trả hết nợ.
Cho tới năm ấy Mị đã lớn, Mị là con gái đầu lòng. Thống lí Pá Tra đến bảo bố Mị:
-Cho tao đứa con gái này về làm dâu thì tao xoá hết nợ cho.
Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào thì Mị bảo bố rằng:
-Con nay đã biết cuốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố. Bố đừng bán con cho nhà giàu.
Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh pao, đánh quay rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi. Những nhà có con gái thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Suốt đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. Một đêm khuya, Mị nghe tiếng gõ vách. Tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lặng lẽ quơ tay lên thì gặp hai ngón tay lách vào khe gỗ, sờ một ngón thấy có đeo nhẫn. Người yêu của Mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhấc tấm vách gỗ. Một bàn tay dắt Mị bước ra. Mị vừa bước ra lập tức có mấy người choàng đến, nhét áo vào miệng Mị rồi bịt mắt, cõng Mị đi...
Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa. Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa, là con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác, ngựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt, mỗi năm mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại: Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp, và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa, con trâu làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả ngày.
Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng Mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi.
(Trích Vợ chồng A Phủ, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam 2020, tr. 4,5,6)
Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét nghệ thuật xây dựng tình huống truyện của nhà văn Tô Hoài.
A- Mở bài
- Giới thiệu tác giả: Tô Hoài là nhà văn lớn của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Xu hướng sáng tác của ông thiên về hiện thực phản ánh những sự thật của cuộc sống đời thường trong những trang viết bình dị, tinh tế và đầy chất thơ. Ông có sự gắn bó gần gũi, thiết tha với cuộc sống và con người nơi những triền núi rẻo cao. Bởi thế đề tài miền núi trở thành mảng sáng tác quan trọng và có giá trị với nhà văn.(Có thể nói ngắn gọn hơn)
- Giới thiệu tác phẩm: Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm 1952, in trong tập Truyện Tây Bắc. VCAP không chỉ là truyện ngắn hay nhất trong đề tài miền núi nói chung mà còn là tác phẩm có giá trị của văn xuôi VN hiện đại khi phản ánh chân thực và sinh động con đường của nhân dân miền núi cao Tây Bắc đi theo CM.
- Giới thiệu đoạn trích: Đoạn trích thuộc phần đầu của tác phẩm, thể hiện số phận, vẻ đẹp tâm hồn và cuộc sống thống khổ của kiếp làm dâu gạt nợ...
B- Thân bài
I- Vẻ đẹp của nhân vật Mị
(1) – Mị là một cô gái xinh đẹp, tài hoa:
	- Là một cô gái trẻ đẹp như đóa hoa rừng tràn đầy sức sống. Trước khi về nhà Pá Tra, người con gái này có đủ sắc, tài, hạnh chỉ hiềm một nỗi là con nhà nghèo lại đang nợ nhà thống lí món nợ “truyền kiếp”. Nhưng cái nghèo cũng không thể ngăn nổi sức sống dạt dào tỏa ra từ tuổi trẻ, từ vẻ xinh đẹp, khỏe mạnh của Mị và nhất là từ tâm hồn tươi trẻ, yêu đời của cô gái này.
	- Mị có tài thổi sáoMị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, trai làng vì mê tiếng sáo mà ngày đêm thổi sáo đi theo Mị, đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. Sức quyến rũ mạnh mẽ của tiếng sáo cho thấy cái tài và cái tình của người thổi sáo. Có lẽ bao khát khao và trái tim thiết tha yêu cuộc sống của cô đã gửi gắm trong tiếng sáo nên đã làm rung động mê đắm lòng người như vậy.
(2)- Mị là người con gái có tính cách mạnh mẽ, tự chủ:
	- Cũng như nhiều cô gái khác, Mị khao khát yêu và đã có người yêu theo sự lựa chọn của trái tim mình. Trước món nợ của cha mẹ và ý định bắt Mị về làm dâu gạt nợ của nhà thống lí, Mị tha thiết xin được ở nhà cuốc nương, trồng ngô trả nợ thay cho cha mẹ, Mị khóc xin cha đừng bán con cho nhà giàu – cô muốn tự quyết định số phận của mình, thà chịu nhọc nhằn nơi nương rẫy chứ không muốn chịu nhục trong nhà thống lí.
(3) – Mị là cô gái có trái tim vị tha, nhân hậu: Ở nhà với cha mẹ, Mị là người con rất hiếu thảo, chăm chỉ. Cô tự nguyện làm việc trả nợ thay cho bố mẹ; khi bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí, không chịu nổi kiếp sống đọa đày đau khổ Mị muốn tự giải thoát bằng cái chết, vậy mà vì thương bố, sợ làm liên lụy đến bố, Mị lại gạt nước mắt, chấp nhận quay về nhà thống lí, chấp nhận sống tiếp cuộc đời nô lệ nhọc nhằn, khổ ải, đáng sợ hơn cả cái chết.
II- Số phận bất hạnh của Mị
(1) Sự xuất hiện của Mị ở phần đầu tác phẩm
- Hình ảnh một cô con gái “ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa”như lẻ loi, âm thầm như lẫn vào các vật vô tri vô giác: cái quay sợi, tàu ngựa, tảng đá.  “Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi”. Lúc nào cũng cúi đầu nhẫn nhục và luôn u buồn. Mị xuất hiện không phải ở phía chân dung ngoại hình mà ở phía thân phận- một thân phận quá nghiệt ngã, đau khổ, éo le.
- Cách giới thiệu ấn tượng để dẫn dắt vào tìm hiểu số phận nhân vật. Đây là thủ pháp tạo tình huống có vấn đề trong lối kể chuyện truyền thống giúp người đọc tham gia vào hành trình tìm hiểu cuộc đời của Mị.
(2)-Những ngày đầu làm dâu nhà thống lý Pá Tra:
- Lúc đầu Mị phản kháng quyết liệt và hết sức đau khổ: “Có đến hàngmấytháng, đêm nào Mị cũng khóc”. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng là cô định ăn lá ngón tự tử nhưng vì thương cha già yếu mà món nợ vẫn còn cô không đành lòng chết, buộc cô phải nén nỗi đau và quyết định trở lại địa ngục nhà Pá Tra.
- Mị ý thức được cuộc sống tủi nhục của mình. Cô không chấp nhận cuộc sống gò bó, trói buộc. Chính niềm ham sống, khát vọng tự do thôi thúc Mị tìm đến cái chết như một phương tiện giải thoát.
(3) – Mị trong kiếp sống làm dâu gạt nợ
	- Mị không được sống với tình yêu của mình, không được tự quyết định cuộc đời mình.Vì món nợ của cha mẹ, Mị đã bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí. Bề ngoài, Mị là con dâu nhưng thực chất bên trong lại là con nợ. Nếu chỉ là con dâu, có thể Mị còn có chút vị trí nào đó trong nhà thống lí; nếu chỉ là con nợ, có thể một ngày nào đó Mị còn hi vọng trả xong nợ mà giải thoát nhưng Mị lại cùng một lúc hai tròng dây trói buộc và Mị hiểu rằng cô sẽ phải sống trong thân phận nô lệ khốn khổ của mình cho đến hết đời.  Mị không dám chết vì sợ liên lụy đến cha, cũng không dám nghĩ đến việc thoát ra khỏi kiếp sống trâu ngựa khổ sở vì sự ám ảnh, trói buộc của thần quyền: ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây.Chế độ PK vùng cao với sức mạnh tàn bạo của cường quyền và sự vây bủa độc ác của thần quyền đã đẩy người con gái xinh đẹp, hiền thảo vào kiếp nô lệ cay đắng đầy nước mắt.
	- Cũng như bao người phụ nữ miền núi khác, Mị phải chịu cảnh áp bức bóc lột nặng nề như một người ở không công trong kiếp sống làm dâu gạt nợ. Cô phải làm việc liên miên, con trâu con ngựa còn có lúc đứng gãi chân, nhai cỏ, còn Mị và những người đàn bà khác trong nhà thống lí thì vùi mặt vào việc cả đêm, cả ngày:Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp, và dù lúc đi hái củi, lúc bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế.
- Những năm tháng sống trong nhà thống lí đã khiến người con gái có ý thức tự chủ động mạnh mẽ ngày xưa nay dường như đã không còn sức phản kháng. Cuộc sống của Mị chỉ còn như sự tồn tại của cỏ cây, cuộc đời Mị bây giờ chỉ là những chuỗi ngày mòn mỏi với những buông xuôi phó mặc, đầu hàng số phận:Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa, là con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến tàu ngựa nhà khác, ngựa chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Không còn mong mỏi, khát khao, mọi suy nghĩ mệt mỏi của Mị chỉ hướng tới cái chết như đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời buồn tủi: Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời con người chỉ biết đi theo đuôi con ngựa của chồng...Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây. Đó là những suy nghĩ của một người hầu như không còn sức sống, một người sống như đang chết, sống trong cảm giác chờ sự giải thoát từ cái chết! 
- Tâm lí cam chịu buông xuôi cũng biến người con gái yêu đời, nhân hậu, có ý thức sâu sắc về quyền được hưởng hạnh phúc cá nhân của mình nay trở thành người đàn bà lạnh lùng, vô cảm. Mị vô cảm với nỗi đau khổ của người khác. Nhưng đáng sợ hơn, Mị còn vô cảm với nỗi đau khổcủa chính bản thân mình. Nếu trước đây, khi mới sống trong nhà thống lí, Mị giãy giụa, phản kháng thậm chí cô muốn dùng cái chết như một cách tiêu cực nhưng quyết liệt để chống lại số phận, để tự giải thoát thì bây giờ, sau những năm tháng bị đọa đày khổi ải, ngay cả khi cha đã chết, không còn gì ràng buộc, Mị cũng chẳng còn tưởng đến sự chết nữa.Mị đã không thiết sống mà cũng chẳng thiết chết, ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi. Khi đã không còn ý thức được nỗi đau khổ, Mị cũng chẳng còn thiết nghĩ đến việc tự giải thoát khỏi cái số kiếp mà cô coi là đã an bài, cứ tiếp tục sống như đang chết dần. Sau này khi bị A Sử trói, đánh một cách tàn nhẫn, vô lí, Mị cũng thờ ơ, dửng dưng, không tức giận, tủi hờn hay sợ hãi – Mị đã hoàn toàn vô cảm với tất cả những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của chính bản thân mình.Tâm lí cam chịu, buông xuôi, cách sống âm thầm, lặng lẽ đã in dấu sâu đậm lên dáng vẻ bên ngoài của Mị, cô sống lùi lũi lặng thầm như con rùa nuôi trong xó cửa. Những đêm đông vô tận ở Hồng Ngài, Mị chỉ biết làm bạn với ngọn lửa, tìm kiếm hơi ấm, sự an ủi ở ngọn lửa, cô độc âm thầm như một cái bóng. 
- Cách sống của Mị cũng thay đổi đến xót xa. Ngày xưa, cô Mị trẻ trung hồn nhiên yêu đời, say mê thổi kèn lá, thổi sáo, ngày xưa, cô Mị hào hứng, chăm chỉ làm nương đỡ đần cho cha mẹ, bây giờ, Mị làm việc như một cái máy vô hồn, vô cảm, một công cụ lao động biết nói mà câm lặng. Mị không còn những ý thức tối thiểu về thời gian hay không gian. Mị tính thời gian bằng chuỗi những công việc nhàm chán và nhọc nhằn, những công việc triền miên tuần hoàn từ năm này sang năm khác, mùa này sang mùa khác. Không gian đối với Mị chỉ là cái buồng lạnh lẽo, tối tăm có cái ô cửa vuông nhỏ bằng bàn tay mà Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết thì thôi.
+ Chi tiết căn buồng của Mị:là ẩn dụ về một cuộc đời, một số phận bế tắc không hiện tại, không quá, khứ, không tương lai“Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng”.  Đó là không gian sống tăm tối, là địa ngục trần gian giam hãm Mị nhưng cũng chính là không gian trong tâm hồn cô: vô cảm, tê liệt cảm xúc.Đây là chi tiết vừa hiện thực vạch trần tố cáo tội ác của bọn chúa đất miền núi làm cạn khô nhựa sống, làm tàn lụi niềm vui sống của người dân nghèo vừa có ý nghĩa biểu tượng cho một cuộc đời nô lệ trước CM.
III- Đánh giá đoạn trích
- Đoạn trích góp phần thể hiện vẻ đẹp tâm hồn và số phận bất hạnh của một cô gái Mèo vùng cao TB trước CM dưới ách áp bức thống trị của PK miền núi.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Diễn tả tinh tế, chân thực những biểu hiện tâm lí góp phần tác động đến hành động của nhân vật;  Nghệ thuật trần thuật hấp dẫn, dẫn dắt tình tiết khéo léo, giọng kể trầm lắng chứa đầy cảm thông, xót xa. 
IV- Nhận xét tư tưởng hiện thực và nhân đạo của nhà văn Tô Hoài
	- Lên án thế lực phong kiến thực dân áp bức tàn bạo cuộc sống, quyền sống của con người.
	- Thấu hiểu, cảm thông, thương xót cho số phận đau khổ của người dân miền núi trước Cách mạng.
- Khẳng định, ngợi ca và thể hiện niềm tin vào những phẩm chất tốt đẹp; đề cao khát vọng chính đáng của những con người bất hạnh.
C- Kết bài.


Đề 2
Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày, tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội.
Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xoè như con bướm sặc sỡ [...]. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi.
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu.
Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới.
Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy.
Cả nhà thống lí Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh, chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn còn nhảy lên xuống, run bần bật. Vừa hết bữa cơm lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa.
Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị.
Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết, Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đi. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường.
Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi…
Lúc ấy, A Sử vừa ở đâu về, lại đang sửa soạn đi chơi. A Sử thay áo mới, khoác thêm hai vòng bạc vào cổ rồi bịt cái khăn trắng lên đầu. Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm. Nó còn muốn rình bắt mấy người con gái nữa về làm vợ. Cũng chẳng bao giờ Mị nói gì.
Bây giờ Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách.
Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích trên. Từ đó nhận xét nghệ thuật ngòi bút Tô Hoài.
A- Mở bài
- Giới thiệu tác giả: 
- Giới thiệu tác phẩm: 
- Giới thiệu đoạn trích: Đoạn trích thuộc phần hai của tác phẩm, thể hiện diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài
B- Thân bài
I- Khái quát về nhân vật và đoạn trích
(1) – Khái quát về Mị
	a. Mị là một cô gái miền núi có nhiều vẻ đẹp
- Mị là một cô gái xinh đẹp, tài hoa: Là một cô gái trẻ đẹp như đóa hoa rừng tràn đầy sức sống. Trước khi về nhà Pá Tra, người con gái này có đủ sắc, tài, hạnh chỉ hiềm một nỗi là con nhà nghèo lại đang nợ nhà thống lí món nợ “truyền kiếp”. Mị có tài thổi sáo Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, trai làng vì mê tiếng sáo mà ngày đêm thổi sáo đi theo Mị, đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. 
- Mị là người con gái có tính cách mạnh mẽ, tự chủ: Mị đã có người yêu theo sự lựa chọn của trái tim mình. Trước món nợ của cha mẹ và ý định bắt Mị về làm dâu gạt nợ của nhà thống lí, Mị tha thiết xin được ở nhà cuốc nương, trồng ngô trả nợ thay cho cha mẹ, Mị khóc xin cha đừng bán con cho nhà giàu – cô muốn tự quyết định số phận của mình, thà chịu nhọc nhằn nơi nương rẫy chứ không muốn chịu nhục trong nhà thống lí.
– Mị là cô gái có trái tim vị tha, nhân hậu: Ở nhà với cha mẹ, Mị là người con rất hiếu thảo, chăm chỉ. Cô tự nguyện làm việc trả nợ thay cho bố mẹ; ...
b. Số phận bất hạnh của Mị
-Những ngày đầu làm dâu nhà thống lý Pá Tra:Lúc đầu Mị phản kháng quyết liệt và hết sức đau khổ: “Có đến hàngmấytháng, đêm nào Mị cũng khóc”, định ăn lá ngón tự tử nhưng vì thương cha già yếu mà món nợ vẫn còn cô không đành lòng chết, buộc cô phải nén nỗi đau và quyết định trở lại địa ngục nhà Pá Tra.
 – Mị trong kiếp sống làm dâu gạt nợ:
	+ Vì món nợ của cha mẹ, Mị đã bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí. Mị cùng một lúc hai tròng dây trói buộc và Mị hiểu rằng cô sẽ phải sống trong thân phận nô lệ khốn khổ của mình cho đến hết đời. Mị phải chịu cảnh áp bức bóc lột nặng nề như một người ở không công trong kiếp sống làm dâu gạt nợ. 
+ Mị không còn sức phản kháng. Cuộc sống của Mị chỉ còn như sự tồn tại của cỏ cây, cuộc đời Mị bây giờ chỉ là những chuỗi ngày mòn mỏi với những buông xuôi phó mặc, đầu hàng số phận. Tâm lí cam chịu, buông xuôi, cách sống âm thầm, lặng lẽ đã in dấu sâu đậm lên dáng vẻ bên ngoài của Mị, cô sống lùi lũi lặng thầm như con rùa nuôi sau xó của.
+ Cách sống của Mị cũng thay đổi đến xót xa. Mị làm việc như một cái máy vô hồn, vô cảm, một công cụ lao động biết nói mà câm lặng. Mị không còn những ý thức tối thiểu về thời gian hay không gian. Không gian đối với Mị chỉ là cái buồng lạnh lẽo, tối tăm có cái ô cửa vuông nhỏ bằng bàn tay mà Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết thì thôi.
(2) – Đoạn trích: thể hiện diễn biến tâm trạng và hành động của Mị trong đêm  tình mùa xuân ở Hồng Ngài
II- Phân tích đoạn trích
(1)- Tác động của ngoại cảnh
	- Thiên nhiên:Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người miền Tây Bắc khi mùa xuân đến đã được miêu tả trong những đoạn văn thật trữ tình, giàu chất thơ để làm nền cho sự hồi sinh sức sống của nhân vật. Đó là cảnh những đứa trẻ con tinh nghịch đốt những lều canh nương để sưởi lửa, hình ảnh những cái váy hoa đem ra phơi trên những mỏm đá xòe như những con bướm sặc sỡ; sắc vàng ửng của cỏ gianh trong gió và rét dữ dội;hình ảnh những đám trai gái đánh pao, chơi quay, thổi khèn, thổi sáo say sưa; Những âm thanh, màu sắc, hình ảnh ấy đã tạo nên bức tranh mùa xuân đẹp thơ mộng, nồng nàn, rạo rực tình yêu, tràn trề nhựa sống ấy đã đánh thức cõi lòng bănggiá của Mị, góp phần gọi dậy những khát vọng tình yêu và hạnh phúc vẫn âm ỉ đâu đó trong lòng Mị.
	- Men rượu: Mị lén lấy rượu ra uống. Cảnh Mị uống rượu được miêu tả thật tinh tế, thể hiện chân thực những biến đổi âm thầm mà dữ dội trong tâm hồn người đàn bà tưởng như đã nguội tắt sức sống.Cô uống ừng ực từng bát – cô uống rượu không phải để vui mà như để say, để quên, uống như một người đang chết khát; uống như muốn dùng cái men say của rượu để dìm đi nhữngnuối tiếc, khát khao và phẫn uất đột ngột bùng cháy trong lòng. Mị uống để nuốt đi những đắng cay tủi nhục của thân phận nàng dâu gạt nợ. Men rượu giúp Mị lãng quên hiện tại đau khổ và gợi nhớ trong lòng thời thiếu nữ tươi đẹp.
	- Tiếng sáo:Là nhân tố quan trọng nhất tạo ra bước ngoặt trong tâm lý Mị. Tiếng sáo được miêu tả trong sự dịch chuyển, vận động đầy ý nghĩa. Tiếng sáo từ xa đến gần, từ hiện tại đến quá khứ tác động mỗi lúc một mạnh mẽ hơn đến tâm trạng Mị.Lúc đầu, tiếng sáo mới chỉ “lấp ló ngoài đầu núi”, sau đó nó “văng vẳng đầu làng” rồi “lơ lửng ngoài đường” và cuối cùng “rập rờn trong đầu Mị”. Âm thanh tiếng sáo đã dìu hồn Mị sống lại những khao khát yêu thương hạnh phúc của ngày xưa, đưa Mị trở về với quá khứ tươi đẹp, nó đã nhập vàotiếng lòng của Mị, dẫn Mị từ cõi quên trở về cõi nhớ.
	+ Tiếng sáo vừa là âm thanh thực vừa là âm thanh mang ý nghĩa biểu tượng, một biểu tượng đẹp cho tự do, tình yêu, hạnh phúc.
	+ Ngay từ đầu, tiếng sáo đã đánh thức tâm hồn đang ngủ yên, an phận, nó nhóm lên khát khao đang lụi tàn dần trong ý nghĩ và tình cảm của Mị, nhóm lên ngọn lửa hồng dưới lớp tro tàn nguội lạnh.
(2)- Diễn biến tâm trạng và hành động của Mị
	a. Ý định đi chơi xuân – Bừng tỉnh và hồi sinh khát vọng sống, khát vọng tự do và khát vọng hạnh phúc:
	- Biểu hiện đầu tiên của sự hồi sinh sức sống trong lòng Mị là chi tiết Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha, bổi hổi. Người đàn bà vô cảm, thờ ơ với tất cả, nay không chỉ chú ý lắng nghe tiếng sáo từ xa vọng lại, cô còn hình dung ra bóng người lấp ló đầu núi thổi sáo gọi bạn yêu, còn nhận ra sắc thái thiết tha, bổi hổi của tiếng sáo, thậm chí người đàn bà âm thầm câm lặng ấy đã nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Bằng cách ấy, cô đã trở về với quá khứ, nhớ lại những giai điệu ngọt ngào từ thuở xa xôi, đã bắt đầu mở lòng mình để đón nhận và hòa vào âm thanh nồng nàn của tình yêu gửi trong tiếng sáo. 
+ Trong men rượu say, Mị “lịm mặt ngồi đấy” lặng đi trong giai điệu bài sáo đơn sơ văng vẳng gọi bạn đầu làng:
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu
Từ văng vẳng không chỉ gợi tả tiếng sáo từ xa, đó còn là âm thanh của hoài niệm đưa Mị trở về với tiếng sáo và bài hát của người yêu năm xưa. Theo tiếng sáo, lòng Mị trở về ngày trước. Mị nhớ lại những mùa xuân tươi đẹp của thời thiếu nữ. Ngày trước bao nhiêu người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Ngàytrước, đó là thế giới của ánh sáng, tự do, tình yêu và hạnh phúc. Hóa ra sống trong bóng tối nhưng lòng Mị vẫn không ngừng khát khao ánh sáng.
	- Sự trơ trọi của Mị trong nhà thống lí Pá Tra khiến cô nhận ra sự cô đơn và đáng thương của mình. Cô lặng lẽ bước trở lại căn buồng để đối mặt với thực tại.
	- Sau khoảnh khắc nhớ lại quá khứ, sống lại những thời khắc ngắn ngủi của tuổi thanh xuân tươi trẻ và tự do, Mịthức tỉnh vềhiện tại với những cảm xúc tinh tế, sâu lắng: nhận ra mình còn trẻ, còn nhiều khát vọng. Mị thấy lòng phơi phới trở lại. Cùng một lúc cả tuổi trẻ lẫn niềm vui đột nhiên sống dậy. Ngay sau đó, Tô Hoài đã viết liên tục 3 câu văn dồn dập “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Nhà văn dường như đã trao ngòi bút cho nhân vật của mình. Đây chính là những dòng độc thoại nội tâm sôi nổi, tha thiết trong tâm hồn Mị. Mị đã tìm lại được chính mình sau bao năm tháng bị chôn vùi trong số kiếp ngựa trâu.
- Quá khứ muốn đưa Mị đi thì hiện tại trì níu lại. Mị thấy rõ cảnh ngộ bi đát của cuộc đời mình. Mị đau khổ, cay đắng và muốn chấm dứt cuộc sống vô nghĩa khi nghĩ đến bi kịch của cuộc hôn nhân trả nợ không có tình yêu, A Sử với Mị không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. 
+ Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Chết để không phải nhớ lại quá khứ và những ước mơ, khao khát của mình, nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra. Muốn chết là biểu hiện mãnh liệt, dữ dội nhất của sự thức tỉnh lòng ham sống, lòng khao khát hạnh phúc, niềm khao khát ấy tạo ra sự xung đột gay gắt với thực tại. 
+ Mị nhận ra nỗi cay đắng phẫn uất trong lòng mình, cảm thấy không thể tiếp tục kiếp sống tủi cực đau khổ ấy nữa, nghĩa là Mị không còn vô cảm nữa.
b. Hành động chuẩn bị đi chơi xuân – Trỗi dậy khát vọng tự do, tình yêu, hạnh phúc
- Tiếng sáo thiết tha lại lay tỉnh tâm hồn Mị:
		Anh ném pao, em không bắt
		Em không yêu quả pao rơi rồi
		Em yêu người nào, em bắt pao nào
	Bài sáo tình tứ ngọt ngào như tiếng của người yêu năm nào đang rủ Mị đi chơi. Cũng chính từ lúc ấy, quá khứ mới đủ sức mạnh kéo Mị thoát khỏi hiện tại. A Sử về, Mị cũng không hay biết vì lòng Mị đang sống về ngày trước. Mị trở lại là một thiếu nữ xinh tươi, son trẻ, đang chuẩn bị đi đến điểm hẹn với người yêu:
	+ Mị lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho căn buồng sáng lên – thắp sáng cho khát vọng sống của chính mình. Lần đầu tiên sau bao năm tháng sống ở địa ngục nhà Pá Tra, Mị phân biệt được ánh sáng và bóng tối. Cũng lần đầu tiên, Mị muốn thắp sáng cho căn phòng lúc nào cũng tối tăm như cái phòng giam của Mị.Thật ra cô đang muốn thắp sáng cuộc đời tăm tối của cô.
+ Rồi Mị quấn lại tóc, với lấy cái váy hoa treo trên vách để chuẩn bị đi chơi trong giai điệu thổn thức của tiếng sáo – khao khát hướng tới tự do, hạnh phúc. Tâm hồn được hồi sinh, nữ tính trở lại, Mị lại muốn làm đẹp như ngày xưa. Tình yêu cuộc sống đã trở nên dạt dào trong lòng Mị.
(3) Đánh giá đoạn trích
- Đoạn trích góp phần khắc họa thành công hình tượng nhân vật Mị thể hiện giá trị hiện thực và tư tưởng nhân văn sâu sắc.
* Nhận xét sức sống tiềm ẩn của Mị
	- Sức sống tiềm ẩn trong lòng Mị đã thể hiện một cách tích cực và mạnh mẽ trong đêm tình mùa xuân. Nó giống như một làn sóng trào dâng trong phút chốc rồi lặng lẽ tan biến, không hề làm thay đổi cuộc đời Mị. Chẳng có một phép màu nào như cổ tích giúp cho Mị được đi chơi hội. Sau đó cô lại nhẫn nhục, cam chịu thân phận ngựa trâu.
	- Đêm tình mùa xuân và hình ảnh người con gái khao khát được đi chơi đã để lại những ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí người đọc. Nó chứng tỏ rằng dù có bị hủy diệt 1 cách độc ác sức sống trong lòng Mị cũng chưa bao giờ chết hẳn. Như một đốm lửa nhỏ vùi sâu trong đống tro tàn, khát vọng ấy vẫn đang  được nuôi dưỡng âm thầm và chỉ chờ cơ hội là sẽ trỗi dậy mãnh liệt.
* Nhận xét tư tưởng nhân đạo của ngòi bút Tô Hoài(đã ghi ở đề 1):
+  Lên án thế lực phong kiến thực dân áp bức tàn bạo cuộc sống, quyền sống của con người
+ Thấu hiểu, cảm thông, thương xót cho số phận đau khổ của người dân miền núi trước Cách mạng.
+ Khẳng định, ngợi ca và thể hiện niềm tin vào những phẩm chất tốt đẹp; đề cao khát vọng chính đáng của những con người bất hạnh.
(4) Nhận xét nghệ thuật ngòi bút Tô Hoài
-Xây dựng tính cách nhân vật rất sinh động và hợp lí. Mị là con người của đời sống nội tâm, tính cách bộc lộ chủ yếu qua những dòng độc thoại. Diễn tả tinh tế, chân thực những biểu hiện tâm lí phức tạp, đầy mâu thuẫn, góp phần tác động đến hành động của nhân vật. (Trong khi đó A Phủ là con người sôi nổi, tính cách bộc lộ chủ yếu qua hành động)
- Nhà văn đã tạo được tình huống truyện đặc sắc giàu kịch tính góp phần làm rõ bản chất của từng nhân vật.
- Lời kể chuyện tự nhiên và giàu cảm xúc. Nghệ thuật trần thuật hấp dẫn,  dẫn dắt tình tiết khéo léo, giọng kể trầm lắng chứa đầy cảm thông, xót xa. Tô Hoài đã đứng vào vị trí người nghèo ở Hồng Ngài để kể về cuộc đời của Mị. Sự đồng cảm vì vậy trở nên sâu sắc. 
 -  Sáng tạo nhiều chi tiết nghệ thuật đặc sắc, giàu giá trị biểu cảm
-  Thành công trong việc miêu tả bức tranh thiên nhiên, am hiểu phong tục tập quán của người dân vùng cao. Bức tranh thiên nhiên Tây Bắc dưới ngòi bút của Tô Hoài hiện lên rất thơ mộng. Văn phong giàu màu sắc dân tộc.
C- Kết bài
Đề 3
A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xoã xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại.
Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào...”. Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.
Chó sủa xa xa. Chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu, rủ người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi.
Cả đêm ấy Mị phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thít lại đau nhức. Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu tỏa. Tiếng sáo. Tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê, lúc tỉnh. Cho tới khi trời tang tảng rồi không biết sáng từ bao giờ. 
Mị bàng hoàng tỉnh. Buổi sáng âm sâm trong cái nhà gỗ rộng. Vách bên cũng im ắng. Không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn. Không một tiếng động. Không biết bên buồng quanh đấy, các chị vợ anh, vợ chú của A Sử có còn ở nhà, không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ sa vào nhà quan đã được đi chơi hay là họ cũng đang phải trói như Mị. Mị không thể biết. Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời con người chỉ biết đi theo đuôi ngựa của chồng. Mị chợt nhớ lại câu chuyện người ta vẫn kể: đời trước, ở nhà thống lí Pá Tra có một người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi, khi về nhìn đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, Mị sợ quá, Mị cựa quậy, xem mình còn sống hay chết. Cổ tay, đầu, bắp chân bị dây trói xiết lại, đau dứt từng mảnh thịt. 
(Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr. 8-9)
Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét tư tưởng nhân đạo của ngòi bút Tô Hoài.

A- Mở bài
- Giới thiệu tác giả: 
- Giới thiệu tác phẩm: 
- Giới thiệu đoạn trích: Đoạn trích thuộc phần hai của tác phẩm, thể hiện diễn biến tâm trạng và hành động của Mị khi bị A Sử trói đứng trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài


B- Thân bài
I- Khái quát về nhân vật và đoạn trích
(1) – Khái quát về Mị
	a. Mị là một cô gái miền núi có nhiều vẻ đẹp
- Mị là một cô gái xinh đẹp, tài hoa: Là một cô gái trẻ đẹp như đóa hoa rừng tràn đầy sức sống. Trước khi về nhà Pá Tra, người con gái này có đủ sắc, tài, hạnh chỉ hiềm một nỗi là con nhà nghèo lại đang nợ nhà thống lí món nợ “truyền kiếp”. Mị có tài thổi sáo Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo, trai làng vì mê tiếng sáo mà ngày đêm thổi sáo đi theo Mị, đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị. 
- Mị là người con gái có tính cách mạnh mẽ, tự chủ: Mị đã có người yêu theo sự lựa chọn của trái tim mình. Trước món nợ của cha mẹ và ý định bắt Mị về làm dâu gạt nợ của nhà thống lí, Mị tha thiết xin được ở nhà cuốc nương, trồng ngô trả nợ thay cho cha mẹ, Mị khóc xin cha đừng bán con cho nhà giàu – cô muốn tự quyết định số phận của mình, thà chịu nhọc nhằn nơi nương rẫy chứ không muốn chịu nhục trong nhà thống lí.
– Mị là cô gái có trái tim vị tha, nhân hậu: Ở nhà với cha mẹ, Mị là người con rất hiếu thảo, chăm chỉ. Cô tự nguyện làm việc trả nợ thay cho bố mẹ; ...
b. Số phận bất hạnh của Mị
- Những ngày đầu làm dâu nhà thống lý Pá Tra: Lúc đầu Mị phản kháng quyết liệt và hết sức đau khổ: “Có đến hàng tháng, đêm nào Mị cũng khóc”, định ăn lá ngón tự tử nhưng vì thương cha già yếu mà món nợ vẫn còn cô không đành lòng chết, buộc cô phải nén nỗi đau và quyết định trở lại địa ngục nhà Pá Tra.
 – Mị trong kiếp sống làm dâu gạt nợ:
	+ Vì món nợ của cha mẹ, Mị đã bị bắt về làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí. Mị cùng một lúc hai tròng dây trói buộc và Mị hiểu rằng cô sẽ phải sống trong thân phận nô lệ khốn khổ của mình cho đến hết đời. Mị phải chịu cảnh áp bức bóc lột nặng nề như một người ở không công trong kiếp sống làm dâu gạt nợ. 
 + Mị không còn sức phản kháng. Cuộc sống của Mị chỉ còn như sự tồn tại của cỏ cây, cuộc đời Mị bây giờ chỉ là những chuỗi ngày mòn mỏi với những buông xuôi phó mặc, đầu hàng số phận. Tâm lí cam chịu, buông xuôi, cách sống âm thầm, lặng lẽ đã in dấu sâu đậm lên dáng vẻ bên ngoài của Mị, cô sống lùi lũi lặng thầm như con rùa nuôi sau xó của. 
+ Cách sống của Mị cũng thay đổi đến xót xa. Mị làm việc như một cái máy vô hồn, vô cảm, một công cụ lao dộng biết nói mà câm lặng. Mị không còn những ý thức tối thiểu về thời gian hay không gian. Không gian đối với Mị chỉ là cái buồng lạnh lẽo, tối tăm có cái ô cửa vuông nhỏ bằng bàn tay mà Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra đến bao giờ chết thì thôi.
(2) – Đoạn trích: thể hiện diễn biến tâm trạng và hành động của Mị khi bị A Sử trói đứng trong đêm mùa xuân ở Hồng Ngài
II- Phân tích đoạn trích
(1)- Bị A Sử trói đứng – Khát vọng bị dập vùi cay đắng, tàn nhẫn
	- Hành động A Sử trói Mị:
	+ A Sử tiếng là chồng Mị nhưng thực chất là hung thần với Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay trói đứng Mị vào cột nhà, quấn tóc Mị lên cột, khiến Mị không cúi, không nghiêng đầu được. Trói vợ xong, A Sử điềm nhiên “thắt nốt cái thắt lưng xanh, tắt đèn đi ra, khép cửa buồng lại”. Những hành động thản nhiên của A Sử chứng tỏ cái ác đã ngấm sâu vào máu nó. Nó trói Mị cũng giống như thắt cái thắt lưng, tắt ngọn đèn, khép cửa buồng mà thôi.
+ Hành động trói vợ thuần thục, lạnh lùng, thản nhiên của A Sử vừa thể hiện sự nhẫn tâm, tàn ác của thế lực cai trị vừa tô đậm nỗi cơ cực, cay đắng, tủi nhục của thân phận con dâu gạt nợ trong nhà thống lí Pá Tra.
- Trong bóng tối, Mị quên hiện tại với dây trói, chỉ còn hơi rượu nồng nàn và tiếng sáo tình tứ thiết tha đưa tầm hồn Mị bay bổng đến những khung trời tự do, hạnh phúc của thanh xuân; A Sử có thể trói nhốt Mị giữa ngày xuân nhưng không thể giam buộc được sức sống mùa xuân trong lòng Mị, không thể dập tắt được ngọn lửa sống tiềm tàng vẫn đang cháy âm ỉ trong tâm hồn cô gái Mèo. Sợi dây trói tàn nhẫn đó chỉ trói được thân xác, làm sao có thể giam cầm được tâm hồn Mị. Tiếng sáo cứ dìu Mị đi theo những cuộc chơi. Thậm chí có lúc quên hẳn hiện tại, Mị “vùng bước đi”. Sợi dây thừng cứa vào tay chân Mị đau nhức đã đưa Mị trở về với hiện thực phũ phàng.
- Tiếng chân ngựa đạp vào vách – âm thanh của kiếp nô lệ đã đánh thức Mị: nhận ra nỗi đau đớn của thân xác trong sợi dây trói tàn bạo; cay đắng cho thân phận những người đàn bà làm dâu ở Hồng Ngài; quá khứ và hiện tại, khao khát hồi sinh và thực tại phũ phàng đan xen giằng xé trong nội tâm của Mị.
- Câu chuyện về người vợ từng bị trói đến chết trong nhà thống lí đã khơi dậy ở Mị lòng ham sống bởi cô nhận ra mình không thể chết giữa lúc khát vọng tình yêu và khát vọng tự do đang hồi sinh trong một đêm mùa xuân như thế.
(2)- Nhận xét sức sống tiềm ẩn của Mị
	- Sức sống tiềm ẩn trong lòng Mị đã thể hiện một cách tích cực và mạnh mẽ trong đêm tình mùa xuân. Nó giống như một làn sóng trào dâng trong phút chốc rồi lặng lẽ tan biến, không hề làm thay đổi cuộc đời Mị. Chẳng có một phép màu nào như cổ tích giúp cho Mị được đi chơi hội. Sau đó cô lại nhẫn nhục, cam chịu thân phận ngựa trâu.
	- Đêm tình mùa xuân và hình ảnh người con gái khao khát được đi chơi đã để lại những ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí người đọc. Nó chứng tỏ rằng dù có bị hủy diệt 1 cách độc ác sức sống trong lòng Mị cũng chưa bao giờ chết hẳn. Như một đốm lửa nhỏ vùi sâu trong đống tro tàn, khát vọng ấy vẫn đang  được nuôi dưỡng âm thầm và chỉ chờ cơ hội là sẽ trỗi dậy mãnh liệt.
(3) Đánh giá đoạn trích
- Đoạn trích góp phần khắc họa thành công hình tượng nhân vật Mị thể hiện giá trị hiện thực và tư tưởng nhân văn sâu sắc.
- Nhận xét tư tưởng nhân đạo của ngòi bút Tô Hoài:
+  Lên án thế lực phong kiến thực dân áp bức tàn bạo cuộc sống, quyền sống của con người
+ Thấu hiểu, cảm thông, thương xót cho số phận đau khổ của người dân miền núi trước Cách mạng.
+ Khẳng định, ngợi ca và thể hiện niềm tin vào những phẩm chất tốt đẹp; đề cao khát vọng chính đáng của những con người bất hạnh.
(4) Nhận xét nghệ thuật ngòi bút Tô Hoài
- Xây dựng tính cách nhân vật rất sinh động và hợp lí. Mị là con người của đời sống nội tâm, tính cách bộc lộ chủ yếu qua những dòng độc thoại. Diễn tả tinh tế, chân thực những biểu hiện tâm lí phức tạp, đầy mâu thuẫn, góp phần tác động đến hành động của nhân vật. 
- Nhà văn đã tạo được tình huống truyện đặc sắc giàu kịch tính góp phần làm rõ bản chất của từng nhân vật.
- Lời kể chuyện tự nhiên và giàu cảm xúc. Nghệ thuật trần thuật hấp dẫn,  dẫn dắt tình tiết khéo léo, giọng kể trầm lắng chứa đầy cảm thông, xót xa. Tô Hoài đã đứng vào vị trí người nghèo ở Hồng Ngài để kể về cuộc đời của Mị. Sự đồng cảm vì vậy trở nên sâu sắc. 
 -  Sáng tạo nhiều chi tiết nghệ thuật đặc sắc, giàu giá trị biểu cảm
 - Văn phong giàu màu sắc dân tộc.
C- Kết bài
	HOẠT ĐỘNG 5: MỞ RỘNG – NÂNG CAO
* Mục tiêu
- HS vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập nâng cao và ứng dụng vào thực tế văn học và cuộc sống
- Trên cơ sở đó, GV đánh giá khả năng vận dụng, chiếm lĩnh kiến thức của HS
* Hình thức: Hoạt động cá nhân
* Tiến trình thực hiện:
     B1: GV giao nhiệm vụ
- Tìm đọc cả tác phẩm Vợ chồng A Phủ và các tác phẩm khác trong tập Truyện Tây Bắc 
- Xây dựng dàn ý cho đề văn:  Trong bài Cảm nghĩ về truyện “Vợ chồng A Phủ”, Tô Hoài viết:
               “Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế, mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt”. (Tác phẩm văn học 1930 – 1975, Tập hai, Nxb Khoa học xã hội, 1990, tr.71).
          Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” (đoạn trích được học) của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên.
B2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập (về nhà)
B3: Báo cáo kết quả học tập (HS nộp cho GV vào tiết học tiếp theo)
         B4: Đánh giá kết quả học tập (GV chấm, trả bài cho HS và nhận xét chung)


So sánh tính cách và số phận Mị và A Phủ trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
Gợi ý làm bài
Đây là kiểu bài so sánh trên sự phân tích nhân vật. Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là câu chuyện về cuộc đời của Mị và A Phủ. Hai nhân vật này có những điểm giống nhau về số phận và tính cách, song lại có nhiều điểm khác nhau, đù cả hai đều là nhân vật chính, gắn bó với nhau suốt chiều dài của tác phẩm. Trình bày bài viết theo các ý chính sau:
1. Sự giống nhau.
- Tính cách:
Mị và A Phủ đều là những người lao động có phẩm chất tốt đẹp. Cả hai đương còn trẻ.
+ Mị là người con gái xinh đẹp, yêu đời, yêu cuộc sống. Mị cũng là rất hiếu thảo với cha. Do đó, dù biết quý trọng cuộc sống tự do, khao khát hạnh phúc của riêng mình, nhưng Mị vẫn đành lòng làm người con dâu gạt nợ nhà thống lý Pá Tra, cam chịu kiếp, sống ngựa trâu.
+ A Phủ là thanh niên khỏe mạnh, giàu bản lĩnh và thiết tha yêu đời. Khi cả làng Hángbla bị đậu mùa, chết cả, người ta bắt A Phủ đem xuống bán đổi thóc của người Thái dưới cánh đồng. Mới mười tuổi, nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. A Phủ bỏ trốn, lưu lạc nơi này, nơi khác. Lớn lên, anh biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo. Khi A Sử đến phá đám chơi của thanh niên trong làng, A Phủ, mặc dù biết hắn là con quan, vẫn không sợ, xông vào đánh.
- Số phận 
+ Mị và A Phủ đều là những ngườỉ nghèo, bị áp bức, bóc lột và cuối cung phải làm nô lệ cho nhà thống lý Pá Tra. Mị trở thành con dâu gạt nợ; A Phủ là người ở gạt nợ.
+ Sau một thời gian bị đày đọa, cả hai đều an phận. Nhưng rồi đã tự giải thoát. Họ đi từ đấu tranh tự phát đến đấu tranh tự giác. Đây cũng là con đường tất yếu để tìm đến hạnh phúc của những người nghèo miền núi dưới chế độ thực dân phong kiến.
2. Sự khác nhau
- Tính cách
+ Mị là người con gái có tâm hồn rất nhạy cảm. Chỉ tiếng sáo, tiếng hát đêm xuân vọng lại đã khiến cô thiết tha bổi hổi, sống lại thế giới của ngày trước đầy sắc màu và tươi trẻ của mình. Mị lại là người sâu lắng, chín chắn, giàu sức sống biểu hiện qua đời sống nội tâm phong phú, khi sôi nổi, mãnh liệt, khi trầm uất, nghẹn ngào... Vì thế, tác giả chú ý khắc họa đời sống nội tâm của nhân vật Mị: Nhân vật nghĩ nhiều, nói ít, ít hành động, nhiều đoạn chỉ là độc thoại nội tâm như đêm mùa xuân Mị nghe tiếng sáo, đêm cô cởi trói cho A Phủ... Còn có thể thấy rõ, Mị là phụ nữ nên lắm lúc yếu đuối, dễ xúc động: nhìn thấy A Phủ khóc thì thương cảm...
+ A Phủ là chàng thanh niên nghèo, mồ côi, sống tự lập từ bé. Cuộc sống đó đã rèn luyện cho A Phủ sự cứng cỏi, ngang bướng, lòng ngay thẳng (đánh lại A Sử; vào rừng săn bò tót, chăn bò, chăn ngựa; khi bị đánh vẫn chịu đứng, không nói năng gì; khi được cởi trói thì vùng bỏ chạy...). Với A Phủ, tác giả chủ yếu khắc họa nhân vật bằng hành động.
- Số phận
+ Mị: tiêu biểu cho người phụ nữ nghèo miền núi (dễ dàng bị cướp, bị giày vò thân xác, làm con dâu gạt nợ là gánh chịu thân phận thấp kém hơn cả con vật...).
+ A Phủ: tiêu biểu cho thanh niên nghèo miền núi, là người ở gạt nợ, là công cụ lao động đắc lực cho chủ.
3. Đánh giá
Mỗi nhân vật, nhà văn tập trung khắc họa theo cách riêng, trở thành những chân dung tiêu biểu cho một lớp nguời. Dù là A Phủ, hay Mị, khi xây dựng, Tô Hoài đều gửi gắm nhiều tình thương yêu, trân trọng.
So sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt giúp bạn đọc cảm nhân rõ hơn về hình tượng người phụ nữ trong thời đại xưa. Qua hai tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt, nhà văn đã mang đến cái nhìn sâu sắc về thân phận của người phụ nữ thông qua nỗi đau bi kịch và vẻ đẹp tâm hồn tiềm tàng của họ. 
Giới thiệu tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) và Vợ Nhặt (Kim Lân)
Trước khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt, chúng ta cùng tham khảo một số nét tiêu biểu về hai tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Vợ Nhặt cũng như tóm tắt tác giả và hoàn cảnh sáng tác của từng tác phẩm.
Tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
Có thể nói, Tô Hoài là nhà văn rất có duyên với quê hương Tây Bắc và đồng bào các dân tộc nơi đây. Ông yêu những điều giản dị mà gần gũi, chính vì thế mà ông đặc biệt say mê với nét đẹp của văn hóa tập quán miền núi và dành tình cảm nồng hậu cho những con người của dân tộc ấy.
Phân tích nhân vật trong tác phẩm của ông nói chung, so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt nói riêng, người đọc cần nắm được thông tin về sự ra đời của tác phẩm cũng như đôi nét về tác giả.
Tô Hoài quan niệm rằng: “Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc”. Do đó mà những tác phẩm của ông luôn là những chương văn mang đậm tính hiện thực, ông thu hút người đọc bằng chính những gì chân thật nhất mà bản thân mình đã từng trải qua và cảm nhận được.
Sau bao tháng năm với mảnh đất tình Tây Bắc, nhà văn đã kết lại những xúc cảm của mình bằng truyện ngắn Vợ chồng A Phủ. Cảm hứng để nhà văn viết nên tác phẩm này đó chính là khi ông phải chứng kiến hiện thực rằng đồng bào dân tộc miền núi bị thống trị một cách tàn bạo.
Nơi mà cường quyền và thần quyền có khả năng bóc lột sức lao động, cũng như điều khiển quyền sống của con người. Những sự kiện này tác động mạnh mẽ vào tâm hồn nhạy cảm của ông, để từ đó truyện ngắn vợ chồng A Phủ ra đời, xoay quanh nỗi đau số phận của nhân vật Mị.
Tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân
Nếu như Tô Hoài đã mang tình thương của mình gửi cả vào núi rừng Tây Bắc thì Kim Lân lại nuôi nấng tình yêu của mình tại vùng quê đồng bằng Bắc bộ. Kim Lân là nhà văn chuyên viết truyện ngắn, những trang văn đặc sắc của ông thường nói về các phong tục và đời sống của nông thôn nơi đồng bằng.
Nhà văn hiểu sâu sắc cảnh ngộ và tâm lí của những con người cùng khổ này nên những tác phẩm của ông bao giờ cũng giàu tính chân thật đến xúc động. Bởi ông không chỉ miêu tả cái cảnh đói cơm rách áo mà còn ca ngợi vẻ đẹp nội tâm của họ.
Truyện ngắn Vợ nhặt là truyện ngắn xuất sắc của Kim Lân. Tác phẩm được nhà văn tái hiện một cách chân thật khi ông chứng kiến nạn đói năm 1945 của nước ta. Những tưởng hiện thực sẽ cướp đi mạng sống của bao nhiêu con người, nhưng bằng ngòi bút nhân đạo của mình, nhà văn đã cứu được mạng sống của họ giữa ranh giới của cái chết.
Không những vậy, Kim Lân còn khám phá nên vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng của họ, đặc biệt là của người phụ nữ Việt Nam trong thời thời đại bấy giờ thông qua nhân vật người vợ nhặt.

Cảm nhận về số phận người phụ nữ trong thời đại xưa
Từ xưa đến nay, hình tượng người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng bất hủ của văn chương. Họ không chỉ góp sắc cho đời mà còn làm đẹp cho kho tàng văn học Việt Nam. Vì thế mà nhà thơ Huy Cận đã từng viết:
“Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử
Nắng cho đời nên cũng nắng cho thơ”
Song, người phụ nữ cũng chính là nạn nhân thống khổ nhất của chế độ phong kiến thối nát. Cụ thể qua truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân và truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, người phụ nữ được miêu tả cùng với sự tột cùng của nỗi khổ. Khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt, bạn đọc sẽ hiểu hơn về hiện thực xã hội phong kiến trước năm 1945 đã vùi dập kiếp người phụ nữ như thế nào.
Nỗi khổ đói cơm rách áo, nỗi đau bị tước đoạt quyền tự do của người phụ nữ đã được lột tả một cách chân thật. Họ là những con người dường như bị lấy mất đi giá trị vốn có của bản thân và dần trở nên lầm lũi, cam chịu. Song, ngòi bút nhân đạo của nhà văn đã có dịp khám phá nên vẻ đẹp sâu trong con người họ. Để từ đó, những nạn nhân ấy được sống dậy một cuộc đời mới, được tự do thể hiện vẻ đẹp riêng của mình.
So sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt
Mị và người vợ nhặt đều đại diện cho những người phụ nữ thấp cổ bé họng trong xã hội xưa. Mỗi người một hoàn cảnh sống, một bị kịch cuộc đời, nhưng ở họ đều ánh lên những phẩm chất tốt đẹp. So sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về giá trị của mỗi tác phẩm, đồng thời cũng trân trọng hơn những người phụ nữ xưa.
Nỗi đau đớn khi bị giam cầm và khát khao hạnh phúc của Mị
Qua sự miêu tả của Tô Hoài, nhân vật Mị xuất hiện với tất cả vẻ đẹp của người con gái mới lớn. Mị là cô gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, nàng được nhiều chàng trai trong làng đem lòng yêu mến. Những tưởng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua, cho đến khi cô gái này trở thành món hàng để gạt nợ cho gia đình. “Con dâu trừ nợ” – danh xưng này từ đó gán nàng vào những nỗi khổ tận cùng khi bước chân vào nhà thống lí Pá Tra gian tham và tàn bạo.
Từ ngày bị bắt về làm vợ A Sử, cuộc đời Mị như đang sống giữa địa ngục trần gian. “Có đến mấy tháng, đêm nào Mị cũng khóc”, người con gái đang ở thì thanh xuân nhất lại phải chịu nỗi bi kịch nặng nề. Vì chữ hiếu, vì thương cha nàng phải hi sinh những ước mơ, hi sinh sự tự do và quyền được hưởng hạnh phúc của mình. Những giọt nước mắt của sự uất ức, sự cam chịu dường như không ngừng đeo bám lấy người con gái này.
“Mị chỉ bưng mặt khóc. Mị ném nắm lá ngón xuống đất, nắm lá ngón Mị đã tìm hái trong rừng, Mị vẫn giấu trong áo. Thế là Mị không đành lòng chết, Mị chết thì bố Mị khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa. Mị đành trở lại nhà thống lí”. Nỗi đau như đạt đến đỉnh điểm khi giờ đây nàng không có quyền tự kết thúc số phận của mình. Có lẽ sự uất ức đến thời điểm này không còn quan trọng nữa, Mị phải chịu đựng, Mị không có quyền được sống cho mình mà phải tồn tại thay cho số tiền nợ không bao giờ trả hết được kia.
Mị buồn tủi, thờ ơ với cuộc sống xung quanh và buông xuôi cuộc đời mình. Nàng nhận thức được rằng chuỗi ngày đọa đày đang diễn ra mà bản thân thì không có quyền kháng cự. Người đọc ắt hẳn sẽ không ai có thể quên được hình ảnh ở đầu tác phẩm: “Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên cô ấy cũng cuối mặt, mặt buồn rười rượi”
Với danh nghĩa con dâu lớn nhưng thật chất Mị là nô lễ mãn đời cho ngôi nhà ấy. Nỗi đau khổ, sự cam chịu đã biến cô gái Mông xinh đẹp trở thành một con người lầm lũi, héo hắt. Tuổi xuân của mị cũng đã bị giam cầm như chính thân xác của Mị. Đến đây, Tô Hoài đã miêu tả thật rõ nét nỗi bất hạnh của người con gái này. Để từ đó, nhà văn đã phần nào phác họa nên nỗi đau số phận của người phụ nữ trong xã hội thối nát bấy giờ.
Sự đau khổ trong cơn đói rách của người vợ nhặt
Khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt, người đọc phần nào sẽ thấy tội nghiệp thay cho số phận của người phụ nữ trong truyện ngắn Vợ nhặt. Bởi lẽ Mị khổ, nhưng Tô Hoài còn cho Mị một cái tên, một nhan sắc và  một cuộc đời xuân xanh vừa nở rộ. Thế nhưng đối với nhân vật của mình, Kim Lân lại không màng đến nàng một cái tên để gọi, cũng không tuổi, không gia đình và không quê hương.
Người phụ nữ này cũng giống như bao kẻ đang đói ngoài kia với ngoại hình chỉ còn “quần áo tả tơi như tổ đỉa, trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt.” Chị là hiện thân của hàng triệu con người đói khổ đang ngấp nghé ở bờ vực của cái chết. Nhưng trò đùa của số phận đã một lần nữa cứu sống chị.
Người con gái này nhận lời gả vợ chỉ bằng bốn bát bánh đúc. Mọi sĩ diện giờ đây không còn quan trọng nữa khi cái đói đã hành hạ chị quá lâu. Chị cặm cụi ăn, ăn không kịp thở, ăn mà không nói tiếng nào, chính vì thế mà khiến cho tên kéo xe thuê là Tràng động lòng thương.
Một người đàn ông mới quen đôi lần và bốn bát bánh đúc đã mang lại cho chị một tấm chồng, một gia đình  cùng một cuộc sống mới tại làng ngụ cư. Chẳng phải vì yêu thương gì cả mà để được no trước đã “mặc kệ! cứ theo anh ta để được ăn cái đã, mọi chuyện tính sau”. Bao nhiêu sự danh giá của người phụ nữ đã bị xã hội phong kiến bấy giờ làm cho rẻ rúng, từ đó tạo nên một mối quan hệ gọi là “vợ theo không” như cuộc đời của nhân vật người vợ nhặt trong tác phẩm.

Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt
Khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt, người đọc sẽ dễ dàng nhận ra sức sống tiềm tàng của người phụ nữ bấy giờ. Dù ở đáy vực của nỗi đau, nhưng sâu bên trong họ là khát khao được sống, sống đúng nghĩa chứ không phải một cuộc đời mang nghĩa tồn tại như hiện thực bấy giờ. Ngòi bút hiện thực của nhà văn chỉ có quyền phác họa nỗi đau cuộc đời họ chứ không thể làm mờ đi sức sống tiềm tàng trong họ.
Nhân vật Mị là dù có u uất với cuộc đời như thế nào nhưng đến khi nghe tiếng sáo đêm tình mùa xuân thì nàng trong nàng vẫn có sự rạo rực. Đấy là biểu hiện của sức sống, của tuổi xuân của người phụ nữ dù bị vùi dập trong xã hội bấy giờ. Nhà văn khám phá nên vẻ đẹp ấy từ hiện thực đắng cay thông qua những góc khuất thầm kín nhất của người con gái. Qua đó, Tô Hoài một lần nữa ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của họ.
Khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng vẻ đẹp ẩn chứa bên trong họ là như nhau. Người vợ nhặt đã vứt đi cái tôi, sự sĩ diện vốn có của người phụ nữ để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nó không chỉ là mong muốn thoát khỏi cái đói mà là những hy vọng lớn lao về một gia đình, nơi chị có thể cùng những con người mới đắp xây nên một cuộc sống mới. Vì những phẩm chất tốt đẹp vốn có như thế mà kết thúc cả hai truyện ngắn, cả Mị và người vợ nhặt đều xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Không chỉ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt, không chỉ khi so sánh nhân vật Mị và người vợ nhặt thì ta mới có thể thấy được nỗi đau cũng như vẻ đẹp của người phụ nữ. Thực tế, cuộc sống hôm nay ngày càng tươi đẹp hơn là nhờ không ít vào sự góp sức của người phụ nữ. Dù ở tầng lớp nào, vai trò nào và hoàn cảnh nào thì người phụ nữ vẫn ngời sáng vẻ đẹp vốn có.
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Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Ở góc tiếp cận xã hội học, bất kỳ một hành vi cá nhân nào cũng đều có những lý do xã hội riêng của nó. Trường hợp thanh niên 29 tuổi có hành vi đánh người sau tai nạn, ngoài lý do mang tính cá nhân như say rượu hay sẵn tính hung hãn, thì chúng ta cũng phải xét đến những lý do xã hội của tình trạng này. Giờ đây, chúng ta thấy nhiều người trở nên bức xúc hơn khi lâm vào những hoàn cảnh nhất định, và họ thường tự giải quyết những bức xúc của mình theo cách riêng mà ít khi tìm đến những giải pháp mang tính kiềm chế hơn như sự trợ giúp của cơ quan an ninh, hay các thoả thuận dân sự... Thực tế đó không phải là những hành động phù hợp với một xã hội đề cao giá trị của luật pháp, và đặc biệt hơn là thiếu sự điều chỉnh hành vi từ những giá trị đạo đức. Ở khía cạnh luật pháp, có lẽ chúng ta cần có những quy định cụ thể hơn, xử phạt nghiêm khắc hơn, từ đó làm gương cho những người sau. Nhưng theo tôi, đó vẫn chưa phải là giải pháp mang tính căn cơ cho những vấn đề đang phát sinh như trên. Giải pháp thực sự mà chúng ta cần nhấn mạnh đến chính là những câu chuyện liên quan đến văn hóa, hay cụ thể hơn là những điều chỉnh về đạo đức trong các hành vi ứng xử của con người.
Năm 2008, một người bạn Pháp đưa tôi đi dạo một vòng Paris trên chiếc xe của anh ấy. Trong lúc vừa lái xe, vừa giới thiệu về thành phố tuyệt đẹp này, anh ta lỡ va chạm với một chiếc xe khác. Tất nhiên, đây là sự việc chẳng ai mong muốn xảy ra nhưng mọi người lại xử lý vấn đề một cách rất văn minh. Anh bạn tôi xuống xe, cười rất tươi và xin lỗi một cách rất lịch sự. Sau khi 2 người cùng ký một bản giấy tờ, trao đổi với nhau số điện thoại, mọi việc được giải quyết ổn thoả. Không có lời qua tiếng lại và dường như cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra như tôi e ngại. Đây là một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi và mỗi khi thấy cảnh va chạm xe ở Việt Nam lại càng khiến tôi nhớ hơn về sự kiện Paris đó. Câu hỏi day dứt ở đây là, tại sao chúng ta không thể ứng xử văn minh, nhân văn như trường hợp mà tôi chứng kiến để mỗi khi tai nạn xảy ra, những sự việc diễn ra sau đó nhiều khi lại nghiêm trọng hơn chính tai nạn đó? “Văn hóa là hệ điều tiết” nằm ở đâu trong việc điều hoà các mối quan hệ như thế này?
(Để đạo đức là hệ điều tiết hành vi xã hội,PGS.TS BÙI HOÀI SƠN)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích.
Câu 2. Theo tác giả, giải pháp mang tính căn cơ được đưa ra để xử lí hành vi đánh người của thanh niên 29 tuổi sau tai nạn giao thông là gì ?
 Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn văn: tại sao chúng ta không thể ứng xử văn minh, nhân văn như trường hợp mà tôi chứng kiến để mỗi khi tai nạn xảy ra, những sự việc diễn ra sau đó nhiều khi lại nghiêm trọng hơn chính tai nạn đó? “Văn hóa là hệ điều tiết” nằm ở đâu trong việc điều hoà các mối quan hệ như thế này?
   	Câu 4. Câu chuyện giao thông vào năm 2008 trở thành kỉ niệm mà tôi nhớ mãi trong đoạn trích gợi  anh( chị) suy nghĩ gì?
  Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
   Anh(chị) hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về sự cần thiết phải ứng xử văn minh, nhân văn trong cuộc sống được gợi ở văn bản.
Câu 2. (5,0 điểm)
  Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích sau:
Bây giờ Mị cũng không nói. Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Trong đầu Mị đang rập rờn tiếng sáo. Mị muốn đi chơi, Mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. A Sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ. Nó nhìn quanh, thấy Mị rút thêm cái áo. A Sử hỏi:
 -Mày muốn đi chơi à?
Mị không nói. A Sử cũng không hỏi thêm nữa. A Sử bước lại, nắm Mị, lấy thắt lưng trói hai tay Mị. Nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xoã xuống, A Sử quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói xong vợ, A Sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại.
Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượu còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. “Em không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào...”. Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được. Mị không nghe tiếng sáo nữa. Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.
Chó sủa xa xa. Chừng đã khuya. Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu, rủ người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi.
Cả đêm ấy Mị phải trói đứng như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói thít lại đau nhức. Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ. Hơi rượu toả. Tiếng sáo. Tiếng chó sủa xa xa. Mị lúc mê, lúc tỉnh. Cho tới khi trời tang tảng rồi không biết sáng từ bao giờ.
           (Trích Vợ chồng A Phủ, Ngữ văn 12, Tập hai, 
NXB Giáo dục Việt Nam 2020, tr.8)






















HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	    Phương thức biểu đạt của đoạn trích: nghị luận, tự sự
	0.5

	
	2
	    Theo tác giả, giải pháp mang tính căn cơ được đưa ra để xử lí hành vi đánh người của thanh niên 29 tuổi sau tai nạn giao thông là:những câu chuyện liên quan đến văn hóa, hay cụ thể hơn là những điều chỉnh về đạo đức trong các hành vi ứng xử của con người.
	0.5


	
	3
	- Biện pháp tu từ: Câu hỏi tu từ : tại sao chúng ta…?Văn hóa là hệ điều tiết” nằm ở đâu…?
- Tác dụng: Mục đích nhằm khẳng định phải có cách ứng xử văn minh, thực hiện văn hóa giao thông nói riêng, trong quan hệ xã hội nói chung.
	1.0



	
	4
	Thí sinh thể hiện suy nghĩ cá nhân trên cơ sở lập luận chặt chẽ, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Có thể trả lời theo hướng:
- Nội dung câu chuyện giao thông vào năm 2008 trở thành kỉ niệm mà tôi nhớ mãi trong đoạn trích: kể lại câu chuyện cách xử lí ổn thỏa sau va chạm giao thông ở trên đất Pháp mà tác giả chứng kiến;
- Suy nghĩ của bản thân: Câu chuyện trên hoàn toàn đối lập với cách hành xử của người thanh niên 29 tuổi có hành vi đánh người sau tai nạn ở Việt Nam.Cần phải tuyên truyền, giáo dục, thực thi văn hóa giao thông cho những người tham gia giao thông, để không còn xảy ra những hành vi manh động, thậm chí nguy hiểm cho xã hội, vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1.0





	II
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Anh(chị) hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về sự cần thiết phải ứng xử văn minh, nhân văn trong cuộc sống được gợi ở văn bản.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
         Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc móc xích.
 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một vấn đề xã hội: sự cần thiết phải ứng xử văn minh, nhân văn trong cuộc sống.
	0.25


0.25


	
	
	c. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ sự cần thiết phải ứng xử văn minh, nhân văn trong cuộc sống .Có thể triển khai theo hướng sau:
-Ứng xử văn minh, nhân văn là một biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng đúng đắn, đậm tình người của con người trước sự tác động của người khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ giữa con người với nhau. 
- Sự cần thiết phải ứng xử văn minh, nhân văn trong cuộc sống:
+Con người tạo mối liên hệ, sự tương tác và khẳng định sự tồn tại, sự sống của mình trong xã hội;
+Văn hóa ứng xử văn minh, nhân văn tác động đến sự phát triển xã hội thể hiện qua cách con người thể hiện thái độ, hành vi trong xã hội. Đây là cách thức con người thể hiện sự nhận thức và khả năng vận dụng những tri thức, giá trị văn hóa mà mình có được vào đời sống thực tiễn.
- Bài học nhận thức và hành động: 
+ Về nhận thức: hiểu được giá trị của văn hóa ứng xử văn minh, nhân văn để trở thành con người có ích cho xã hội
           +Về hành động: học cách giao tiếp lịch sự, sống hòa đồng, biết nhường nhịn, đấu tranh chống lại những hành vi vô văn hóa…
Hướng dẫn chấm:
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điẻm).
+ Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm - 0.75 điểm).
           + Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiểt với vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm).
	1.00

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	2
	Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích …
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích văn xuôi
          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.       
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích .
       - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	(0,5)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài(0,25 điểm), truyện ngắn Vợ chồng A Phủ và đoạn trích,nêu vấn đề cần nghị luận. (0,25 điểm).
- Tô Hoài là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là nhà văn say sưa sáng tạo, rất nhạy cảm với cảnh sinh hoạt của con người.Tác phẩm của ông hấp dẫn người đọc bởi vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán của các dân tộc miền núi, nổi bật là truyện “Vợ chồng A Phủ”, trích trong tập Truyện Tây Bắc, sáng tác năm 1952.
- Nêu vấn đề cần nghị luận: Đoạn trích: Bây giờ Mị cũng không nói…không biết sáng từ bao giờ  thể hiện thành công tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài.
	(0,5)

	
	
	* Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài qua đoạn trích
a. Nội dung
- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị khi chuẩn bị đi chơi ngày Tết
+ Hoàn cảnh: trong đêm tình mùa xuân, nhờ tác động bởi tiếng sáo và men rượu, sức sống của Mị trỗi dậy .
+ Suy nghĩ, tâm trạng: Trong đầu... rập rờn tiếng sáo; muốn đi chơi... Đó là ý nghĩ muốn làm theo tiếng gọi của lòng mình.
+ Hành động: không nói, lấy ống mỡ, xắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng, quấn lại tóc, với tay lấy cái váy hoa, rút thêm cái áo... Đó là những hành động thể hiện niềm mong ước được đổi thay (đổi thay không gian sống và đổi thay bản thân); hành động mang tính chống đối, tự phát, lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt.
+ Cảnh ngộ của Mị:
++ Mị bị A Sử trói: lấy thắt lưng trói hai tay, xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng Mị vào cột nhà, quấn luôn tóc lên cột, làm cho Mị không cúi, không nghiêng được đầu...Khát vọng bị vùi dập phũ phàng
+ Mị bị trả về với bóng tối: A Sử tắt đèn, đi ra, khép cửa buồng lại.
- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị khi bị A Sử trói đứng:
 + “Trong bóng tối, Mị đứng im lặng, như không biết mình đang bị trói. Hơi rượi còn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi...”: Mị như quên hẳn mình đang bị trói, quên những đau đớn về thể xác, Mị vẫn thả hồn theo những cuộc chơi, những tiếng sáo gọi bạn tình tha thiết. Tiếng sáo không chỉ vang vọng trong không gian mà còn tồn tại trong chính tâm hồn Mị. Ngay cả khi Mị bị trói đứng thì âm thanh của tiếng sáo như ma lực làm bùng cháy trong cô niềm khao khát yêu, khao khát sống.
+“Mị vùng bước đi. Nhưng tay chân đau không cựa được”: Tiếng sáo của những đôi lứa yêu nhau và  của cả những người lỡ duyên đã có sự tác động lớn lao tới tâm hồn Mị, nó thôi thúc Mị, khiến Mị vùng bước đi, quên thực tại đau khổ trước mắt. Chi tiết Mị “vùng bước đi” đã minh chứng được sức sống mãnh liệt trong tâm hồn Mị. Tâm hồn ấy đang đến với tự do, đang tràn trề nỗi yêu đương của tuổi trẻ. Nhưng cũng chính lúc này, khi “vùng bước đi” theo tiếng sáo, sợi dây trói thắt vào “tay chân đau không cựa được”, Mị mới trở lại với hiện thực phũ phàng, nghiệt ngã. Lòng Mị đau đớn, thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.
+Tiếng sáo tượng trưng cho tình yêu, hạnh phúc đột ngột biến mất, “Mị không nghe thấy tiếng sáo nữa”. “Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa”, tiếng chân ngựa đạp vào vách, nhai cỏ, gãi chân là những âm thanh của thực tại, đưa Mị trở lại với sự liên tưởng đau đớn bởi kiếp sống “không bằng con ngựa” của mình. Sau bao nhiêu năm tháng, Mị đã tỉnh táo nhận ra thân phận trâu ngựa của mình, đã thổn thức khi thấy mình “không bằng con ngựa” nhà thống lí. Hình ảnh so sánh con người với con vật cứ day dứt, trở đi trở lại trong tác phẩm. Khi về làm vợ A Sử chắc chắn nhiều lần Mị đã bị hắn đánh đập, hành hạ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Mị thổn thức nghĩa không bằng con ngựa. Bởi những lần trước Mị nghĩ mình cũng là con trâu, con ngựa thì đó là ý nghĩ của con người cam chịu, quen khổ. Còn giờ đây, nó là cái thổn thức của tâm hồn bị vùi dập.
+Dù đã trở lại với thực tại tàn nhẫn, suốt đêm mùa xuân ấy, quá khứ vẫn “nồng nàn tha thiết” trong nỗi nhớ của Mị với “hơi rượu toả, tiếng sáo dập dờn, tiếng chó sủa xa xa...” Đêm khuya là lúc trai đến bên vách làm hiệu rủ người yêu dỡ vách ra rừng chơi. Mị nín khóc, Mị lại bồi hồi.
+Mị phải sống trong sự giằng xé giữa khao khát cháy bỏng, hiện tại tàn nhẫn. Tâm trạng Mị đồng hiện giữa quá khứ, hiện tại, chập chờn giữa tỉnh và mê. Trong đêm tình mùa xuân này, Mị đã thức tỉnh để nhận ra những bất hạnh, những cay đắng trong thân phận trâu ngựa của mình. Khi nhận ra thì cảm nhận về sự khổ ải sẽ càng thấm thía. Từ nay, có lẽ Mị sẽ không thể yên ổn với những suy nghĩ buông xuôi, cam chịu của mình. Khát vọng tình yêu, khát vọng hạnh phúc, khát vọng tuổi trẻ đã hồi sinh nhưng cũng đã bị vùi dập. Tô Hoài đặt sự hồi sinh của Mị vào tình huống bi kịch: khát vọng mãnh liệt – hiện thực phũ phàng, khiến cho sức sống của Mị càng thêm mãnh liệt.
Sức sống của con người cho dù bị giẫm đạp, trói buộc nhưng vẫn luôn âm ỉ và có cơ hội là bùng lên.
b. Nghệ thuật: 
-Bút pháp miêu tả tâm lí sắc sảo, tinh tế
-Cách dẫn dắt tình tiết khéo léo, tự nhiên
-Giọng trần thuật của tác giả hòa vào những độc thoại nội tâm của nhân vật tạo nên ngôn ngữ nửa trực tiếp đặc sắc.
-Ngôn ngữ kể truyện tinh tế, mang đậm màu sắc miền núi.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh cảm nhận về tâm trạng và hành động của nhân vật Mị đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Học sinh cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm.
- Cảm nhận chung chung, chưa rõ các biểu hiện của tâm trạng và hành động của nhân vật Mị  : 0,75 điểm - 1,25 điểm.
- Cảm nhận  sơ lược, không rõ các biểu hiện của tâm trạng và hành động của nhân vật Mị : 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	(2.5)

	
	
	* Đánh giá
- Quan tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đoạn trích, Tô Hoài thể hiện sự cảm thương sâu sắc trước những đau khổ của kiếp đời bị đày đọa như trâu ngựa của người phụ nữ miền núi Tây Bắc; nâng niu, trân trọng những khát vọng chính đáng của con người; lên án, tố cáo tội ác của giai cấp thống trị ở miền núi, đồng thời khẳng định, ngợi ca sức sống tiềm tàng, sức mạnh vùng lên giải phóng của những người lao động bị áp bức.
-Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đoạn trích cũng thể hiện đóng góp phong cách nghệ thuật văn xuôi của nhà văn trong văn học hiện đại Việt Nam.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh đánh giá được 2 ý: 0,5 điểm.
 - Học sinh đánh giá được 1 ý: 0,25 điểm.
	( 0,5)

	
	
	4. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	( 0,25)

	
	
	5. Sáng tạo                                                    
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của Tô Hoài; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm..
	( 0,5)

	Tổng điểm
	10,0
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NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: Ngữ văn 
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)



I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
                                         Câu chuyện về bốn ngọn nến
       Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.
        Ngọn nến thứ nhất nói : Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi? Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
       Ngọn nến thứ hai lên tiếng : Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.
       Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói : Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?
       Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến. “Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt ?” – cậu bé sửng sốt nói. Rồi cậu bé òa lên khóc.
     Lúc này, ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì, tôi chính là niềm hy vọng.
     Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt bằng ngọn lửa của niềm hy vọng.
                          (Trích “Những bài học về cuộc sống”, NXB Thanh Niên, 2005)
Câu 1. Ngọn nến thứ nhất, thứ hai và thứ ba nói gì về mình?
Câu 2.Nêu nội dung chính mà văn bản đề cập đến.
Câu 3. Từ câu nói của ngọn nến thứ ba: Tôi là hiện thân của tình yêu,anh/chị hiểu như thế nào về vai trò của tình yêu trong cuộc sống?
Câu 4.Đối với anh/chị, trong bốn ngọn nến trên ngọn nến nào là quan trọng nhất? Vì sao?
II. LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)        
       Từ nội dung của văn bản ở phần Đọc - hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về vai trò của niềm hi vọng đối với mỗi người trong cuộc sống.
Câu 2.(5,0 điểm)
Trong bài cảm nghĩ về chuyện “Vợ chồng A Phủ”, Tô Hoài viết:
” Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế,  mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng mãnh liệt”.
(Tác phẩm văn học 1930- 1975, Tập hai, NXB Khoa học Xã hội, 1990, trang 71)
Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ ( đoạn trích được học) của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên.
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

	
	
	
	

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	  Ngọn nến thứ nhất nói : Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi? Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.
    Ngọn nến thứ hai lên tiếng : Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.
   Ngọn nến thứ ba nói : Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?
	0.5

	
	2
	- Nội dung văn bản: Trong cuộc sống hòa bình, lòng trung thành và tình yêu đều đóng vài trò quan trọng. Song cũng có lúc hòa bình rồi có thể có chiến tranh, lòng trung thành có thể không trụ vững trước thời gian, tình yêu có thể tan vỡ khi không vượt qua thử thách. Cuối cùng chỉ có niềm hy vọng trong cuộc sống giúp con người vượt qua thử thách.
	0,75

	
	3
	- Tình yêu là tình cảm cao đẹp của con người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Con người biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. 
- Khi có tình yêu con người sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cho và nhận.
- Nếu không có tình yêu cuộc sống trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, con người trở nên lạnh lùng và vô cảm…
	0.75




	
	4
	HS có thể trả lời 1 trong 4 ngọn nến, miễn là có sự lí giải hợp lí nhất. Sau đây là gợi ý:
 - Ngọn nến hòa bình: vì sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc…
- Ngọn nến trung thành: vì có sự tin tưởng, sự tín nhiệm ở mọi người…
- Ngọn nến tình yêu: vì được yêu thương con người sẽ tốt đẹp hơn…
- Ngọn nến hi vọng: có hi vọng sẽ có tất cả. Hi vọng tạo niềm tin, sự lạc quan, thành công…
	1.0





	II
	
	Làm văn
	

	
	1
	    Từ nội dung của văn bản ở phần đọc – hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ về vai trò của niềm hi vọng đối với mỗi người trong cuộc sống.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.
 ( Nếu HS viết từ 2 đoạn trở lên thì không cho điểm cấu trúc)
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về vai trò của niềm hi vọng đối với mỗi người trong cuộc sống.
	0.25




0.25


	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; các phương thức biểu đạt, nhất là nghị luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Cụ thể:
c.1. Câu mở đoạn: Dẫn ý liên quan (có thể lấy cảm hứng từ văn bản ở phần Đọc hiểu); nêu vấn đề cần nghị luận: vai trò của niềm hi vọng đối với mỗi người trong cuộc sống.
c.2. Các câu phát triển đoạn:
*Giải thích:
- Hi vọng là một thái độ sống tích cực; là trạng thái tinh thần lạc quan dựa trên sự kỳ vọng, tin tưởng những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống.
  * Bàn luận
- Nêu vai trò: 
+ Hi vọng mang đến cho cuộc sống của con người nhiều ý nghĩa.
+ Hi vọng tạo cho con người động lực để sống, để tồn tại. Nó cũng tạo cho con người niềm tin, sự lạc quan hướng đến tương lai.
+ Hi vọng là chìa khóa thành công của mỗi người.
- Phê phán: Những con người sống bi quan, dễ đầu hàng, thiếu niềm tin, hi vọng vào cuộc sống
c.3. Câu kết đoạn: Nêu những bài học thiết thực cho bản thân (luôn luôn hi vọng, lạc quan, tin tưởng…)
	1.00

	
	
	d. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. (Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25

	
	2
	Câu 2: NLVH
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
	0,25

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
3.1.Mở bài: 
+Giới  thiệu nhà văn Tô Hoài (phong cách, vị trí ) và tác phẩm Vợ Chồng A Phủ (hoàn cảnh sáng tác, khái quát nội dung…) 
+Trích dẫn ý kiến trong đề bài:  ” Nhưng điều kì diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt, đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng mãnh liệt”.
3.2.Thân bài
Ý1.Giải thích ý kiến:
– Nêu rõ cuộc sống cực nhục của người dân nghèo miền núi.
– Đề cao bản chất tốt đẹp và khẳng định sức sống bất diệt của con người.
Ý2. Phân tích
a. Con người tốt đẹp bị đày đọa :
– Mị có phẩm chất tốt đẹp:
+ Mị là một thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa, hồn nhiên, yêu đời. Cô không những chăm chỉ làm ăn mà còn yêu tự do, ý thức được quyền sống của mình.
+ Phẩm chất tốt đẹp nhất của Mị là giàu lòng vị tha, đức hi sinh: Mị thà chết còn hơn sống khổ nhục, nhưng rồi Mị chấp nhận sống khổ nhục còn hơn là bất hiếu, còn hơn thấy cha mình già yếu vẫn phải chịu bao nhục nhã khổ đau.
– Bị đày đọa về thể xác lẫn tinh thần:
+ Mang danh là con dâu thống lí, vợ của con quan nhưng Mị lại bị đối xử như một nô lệ. Mị ở nhà chồng mà như ở địa ngục với công việc triền miên. Mị sống khổ nhục hơn cả súc vật, thường xuyên bị A Sử đánh đập tàn nhẫn. Mị sống như một tù nhân trong căn buồng chật hẹp, tối tăm.
+ Trong cuộc sống tù hãm, Mị vô cùng buồn tủi, uất ức. Muốn sống cũng chẳng được sống cho ra người, muốn chết cũng không xong. “ Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi” dường như Mị bắt đầu chấp nhận thân phận khốn khổ, sống như cái bóng, như “con rùa nuôi trong xó cửa“.Mị sống mà như chết.
b. Sức sống tiềm tàng mạnh mẽ:
– Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài:
+ Bên trong hình ảnh ” con rùa nuôi trong xó cửa“ vẫn đang còn một con người khát khao tự do, khát khao hạnh phúc. Gió rét dữ dội cũng không ngăn được sức xuân tươi trẻ trong thiên nhiên và con người, tất cả đánh thức tâm hồn Mị. Mị uống rượu để quên hiện tại đau khổ . Mị nhớ lại thời con gái, Mị sống lại với niềm say mê yêu đời của tuổi trẻ . Trong khi đó, tiếng sáo( biểu tượng của tình yêu và khát vọng tự do) từ chỗ là hiện tượng ngoại cảnh đã đi sâu vào tâm tư Mị.
+ Mị thắp đèn như thắp lên ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối. Mị chuẩn bị đi chơi nhưng bị A Sử trói lại . Tuy bị trói nhưng Mị vẫn tưởng tượng và hành động như một người tự do, Mị vùng bước đi.
– Tâm trạng và hành động của Mị trong đêm cuối cùng ở nhà Pá Tra :
+ Lúc đầu thấy A Phủ bị trói, Mị vẫn thản nhiên. Nhưng đêm ấy, Mị thấy dòng nước mắt trên má A Phủ. Nhớ lại cảnh ngộ của mình trong đêm mùa xuân năm trước, Mị đồng cảm, thương xót A Phủ. Phân tích nét tâm lí: Mị thấy cái chết sắp tới với A Phủ là uất ức, phi lí. Mị không sợ hình phạt của Pá Tra, ý thức căm thù và lòng nhân ái giúp Mị thắng nỗi sợ hãi, biến Mị thành con người dũng cảm trong hành động cắt dây trói cứu A Phủ.
+ Ngay sau đó, Mị đứng lặng trong bóng tối với bao giằng xé trong lòng. Nhưng rồi khát vọng sống trỗi dậy thật mãnh liệt, Mị vụt chạy theo A Phủ, đến với tự do.
Ý3 : Đánh giá
– Với bút pháp hiện thực sắc sảo, nghệ thuật phân tích tâm lí nhân vật tinh tế, Tô Hoài đã xây dựng thành công nhân vật Mị.
– Cuộc đời đau khổ, tủi nhục của Mị có ý nghĩa tiêu biểu cho kiếp sống khốn khổ của người dân miền núi dưới ách thống trị của các thế lực phong kiến và thực dân .
– Nhưng có áp bức có đấu tranh, nhân vật Mị chính là điển hình sinh động cho sức sống tiềm tàng, sức vươn lên mạnh mẽ của con người từ trong hoàn cảnh tăm tối, hướng tới ánh sáng của nhân phẩm và tự do.
3.3.Kết bài:
Có nhiều cách kết bài, nhưng các em có thể tham khảo những ý chính sau :
+Khẳng định tính đúng đắn của nhận định trên
+Đánh giá chung về tác phẩm, về nhân vật Mị
+ Mở rộng vấn đề.
	4,0 

	
	
	4. Sáng tạo
  Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	 0,25

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu
     Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. (Sai từ 2 lỗi trở lên sẽ không tính điểm này)
	0,25



ĐỀ SỐ 12- LUYỆN THI QUỐC GIA THPT MÔN NGỮ VĂN NĂM 2021 - đợt 1
 Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Thân gửi các em học sinh!
Vậy là nước lũ đã rút, nhiều gia đình đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, và thầy biết nhiều em cũng đang sắp xếp áo quần, sách vở - dù không còn nhiều để xếp - chuẩn bị ngày mai đi học trở lại.
Ngày mai đi học, các em không nhất thiết phải mặc đồng phục, không nhất thiết phải áo trắng, áo dài và nếu có ố vàng một chút cũng không sao, đừng quá tự ti, đừng quá lo lắng, miễn là áo quần đủ khô, đủ ấm em nhé!
Ngày mai đi học, các em không nhất thiết phải mặc dép có quai hậu (như quy định của Đoàn trường), chỉ cần có cái để xỏ vào chân, bùn lấm một tí cũng được, sứt mẻ một tí cũng được, miễn là đủ để ngăn rác bẩn hay cây gai đâm vào chân, em nhé!(…)
Ngày mai và nhiều ngày tới nữa, các nhà hảo tâm cũng sẽ đến với các em (như họ đã hứa với thầy cô), thầy mong các em biết trân quý những đồ dùng mà mình nhận được, nếu có hơi cũ, hơi rách tí thì cũng mong các em hiểu, đó không chỉ là cuốn vở, tấm áo mà còn cả tấm lòng tương thân tương ái của các Bác, các O, các Chú, các Anh Chị Em, và đặc biệt từ các bạn Học sinh cùng trang lứa từ mọi miền khắp cả nước, các bạn học sinh ấy, dù còn nhiều nghèo khó nhưng vẫn đóng góp ủng hộ một vài cuốn vở (…)
Và cuối cùng, ngày mai đi học, thầy mong các em vẫn bình tĩnh, tự tin và mỉm cười, còn người là còn của, đừng quá lo lắng, đừng quá bi quan, thua keo này ta bày keo khác, chỉ cần cố gắng từng tí một, vượt qua những trở ngại trước mắt, không ngừng học tập, và thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta!
(Nguồn https://infonet.vietnamnet.vn, Tâm thư của thầy Hiệu trưởng gửi học sinh vùng lũ)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra và nêu hiệu quả biện pháp tu từ trong câu: Ngày mai đi học, các em không nhất thiết phải mặc đồng phục, không nhất thiết phải áo trắng, áo dài và nếu có ố vàng một chút cũng không sao, đừng quá tự ti, đừng quá lo lắng, miễn là áo quần đủ khô, đủ ấm em nhé!
Câu 3. Anh(chị) hiểu như thế nào về lời dạy của thầy Hiệu trưởng: thầy mong các em biết trân quý những đồ dùng mà mình nhận được?
Câu 4. Lời tâm sự: thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta! của thầy Hiệu trưởng trong đoạn trích có ý nghĩa gì với anh,chị?
Phần II. Làm văn (7.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về việc bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống con người.
Câu 2. (5,0 điểm)
  Phân tích tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích sau:
Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa. Ở Hồng Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày, tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội.
Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xoè như con bướm sặc sỡ [...]. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi.
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu.
Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới.
Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy.
Cả nhà thống lí Pá Tra vừa ăn xong bữa cơm Tết cúng ma. Xung quanh, chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn còn nhảy lên xuống, run bần bật. Vừa hết bữa cơm lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa.
           (Trích Vợ chồng A Phủ, Ngữ văn 12, Tập hai, 
NXB Giáo dục Việt Nam 2020, tr. 6 - 7)



HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	3.0

	
	1
	   Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, báo chí.
	0.5

	
	2
	- Biện pháp tu từ liệt kê: không nhất thiết phải mặc đồng phục, không nhất thiết phải áo trắng, áo dài; đừng quá tự ti, đừng quá lo lắng; áo quần đủ khô, đủ ấm .… (0.25 điểm)
- Tác dụng: ( 0.5)
+Làm rõ những khó khăn thử thách mà các em vùng lũ lụt phải trải qua, đồng thời động viên các em phải biết chấp nhận thực tế và tìm cách vượt qua với tinh thần lạc quan, tin tưởng. Qua đó, người đọc thấy được tình thương yêu và thấu hiểu cuả thầy Hiệu trưởng dành cho học sinh;
         + Tạo nhịp điệu, âm hưởng thiết tha trong lời động viên của người thầy.
	0.75


	
	3
	Cách hiểu về lời dạy của thầy Hiệu trưởng: thầy mong các em biết trân quý những đồ dùng mà mình nhận được:
	- Khuyên bảo các em học sinh vùng lũ lụt phải có thái độ trân trọng, biết ơn khi nhận được những vật phẩm, hàng cứu trợ từ mọi người, mọi nơi. Dù vật chất nhận được có thể bé nhỏ nhưng lại ẩn chứa bên trong tấm lòng tương thân, tương ái cao quý của người dân trong cả nước;( 0.5)
	- Nhắc nhở mọi người hiểu giá trị của nhận và cho trong cuộc sống.( 0.25)
	0.75



	
	4
	         HS phải nêu ý nghĩa của lời tâm sự: thầy tin, tươi sáng sẽ sớm đến với chúng ta! của thầy Hiệu trưởng đối với mình. Câu trả lời phải thuyết phục, không đi ngược với những giá trị đạo đức nhân văn. Có thể theo hướng sau:
	+ Trong cuộc sống, việc chấp nhận thực tế khắc nghiệt là điều tất yếu;
	+ Trước những nghịch cảnh của cuộc đời, bản thân cần có thái độ sống lạc quan, có cái nhìn tích cực, có niềm tin vào tương lai tươi sáng, sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để đương đầu với sóng gió của cuộc đời.
	1.0





	II
	
	Làm văn
	7.0

	
	1
	Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về việc bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống con người.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ
         Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng -phân-hợp, song hành hoặc móc xích.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một vấn đề xã hội: suy nghĩ về việc bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống con người.
	0.25


0.25


	
	
	c. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ: suy nghĩ về việc bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống con người; bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Có thể triển khai theo hướng sau:
 - Giải thích: bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách trong cuộc sống là thái độ sống lạc quan, sẵn sàng đối mặt với khó khăn , thử thách và vượt qua nó. 
- Phân tích ý nghĩa tác dụng của vấn đề:
+ bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách sẽ giúp con người đẩy lùi cảm xúc tiêu cực, bi quan, chán nản, tự ti, suy sụp tinh thần, tạo động lực để tiếp tục cố gắng vươn lên;
+ bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần: ý chí, nghị lực phi thường, sáng suốt tìm ra con đường để tiến về phía trước, đạt được thành công;
+ Người biết bình tĩnh, tự tin và mỉm cười trước khó khăn, thử thách sẽ luôn tin tưởng vào năng lực của mình, luôn tích cực trong công việc, sống cởi mở, hòa đồng, tràn đầy hi vọng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người xung quanh;
- Phê phán những biểu hiện trái ngược: sống không có lập trường, hoặc tự cao hoặc tự ti, bi quan, đầu hàng hoàn cảnh, nhụt chí, yếu đuối, bạc nhược…
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Nêu lên nhận thức về sự cần thiết phải có thái độ sống đúng đắn trước nghịch cảnh;
+ Bản thân rèn luyện ý chí, nghị lực, học tập kĩ năng sống để biết xử lí mọi tình huống xảy ra…
Cách tính điểm:
+ Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (1,0 điểm).
+ Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm - 0.75 điểm).
 + Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiểt với vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm).
	1.00

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	2
	Phân tích tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích …
	5,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một nhân vật trong đoạn trích văn xuôi
          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.       
	(0,25)

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài thể hiện trong đoạn trích .
       - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	(0,5)

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Tô Hoài(0,25 điểm), tác phẩm và đoạn trích,nêu vấn đề cần nghị luận. (0,25 điểm).
- Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học hiện đại Việt Nam, là nhà văn có biệt tài nắm bắt rất nhanh nhạy những nét riêng trong phong tục, tập quán của những miền đất mà ông đã đi qua. Ông có giọng văn kể chuyện hóm hỉnh, rất có duyên và đầy sức hấp dẫn; có vốn ngôn ngữ bình dân phong phú và sử dụng rất linh hoạt, đắc địa. Điều đó được minh chứng qua truyện ngắn “Vợ chồng A phủ”, trích trong tập “Truyện Tây Bắc”, sáng tác năm 1952 sau tám tháng nhà văn cùng bộ đội lên giải phóng Tây Bắc.
- Nêu vấn đề cần nghị luận: Đoạn trích ở đầu truyện: Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong…bữa rượu bên bếp lửa thể hiện thành công tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị .
	(0,5)

	
	
	* Phân tích tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị qua đoạn trích:
a. Nội dung
- Hoàn cảnh: Mị là cô gái trẻ, đẹp, yêu đời:..Vì món nợ “truyền kiếp”, Mị bị bắt làm “con dâu gạt nợ” nhà thống lí Pá Tra, bị đối xử tàn tệ, mất ý thức về cuộc sống, thời gian và không gian. Nhờ có “đêm tình mùa xuân” đã tới ở Hồng Ngài, sức sống tiềm tàng trong tâm hồn Mị bắt đầu xuất hiện.
- Vẻ đẹp của ngoại cảnh-“đêm tình mùa xuân” ở Hồng Ngài: phong cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của Tây Bắc, phong tục tập quán và không khí ngày xuân được tả từ xa đến gần.
+Hình ảnh và màu sắc:  những nương lúa, nương ngô uốn lượn trên sườn đồi, những đống lửa đốt lên từ lều canh nương “Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho”; “Trẻ con đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sưởi lửa”; những đồi cỏ gianh vàng ửng “Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội”; những chiếc váy hoa rực rỡ sắc màu của cô gái H’Mông trên mỏm đá “những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ”;
+ Âm thanh: tiếng trẻ con cười ầm, tiếng khèn, tiếng chó sủa xa xa, đặc biệt là tiếng sáo “thiết tha, bổi hổi” gọi bạn tình réo rắt là biểu tượng lôi cuốn nhất của mùa xuân, lặp đi lặp lại như một bài ca về sức sống bất diệt của con người.
+ Không khí sinh hoạt ngày xuân của con người mang dấu ấn đặc trưng đậm vị núi rừng Tây Bắc: mùa xuân trai gái đến tìm nhau để hẹn hò, người người tụ tập. Tất cả đều mê mải, say sưa trong tiếng sáo dìu dặt, tình tứ... Tất cả đều gợi nên không khí đón xuân háo hức ở Hồng Ngài. Đúng lúc gió rét rất dữ dội, thế nhưng bất chấp cái khắc nghiệt của thời tiết, không khí đón xuân ở Hồng Ngài vẫn rất náo nức, tưng bừng.
- Ngoại cảnh tác động, làm nên sức sống tiềm tàng trong tâm hồn Mị:
+Tác nhân quan trọng nhất dẫn đến sự nổi dậy mạnh mẽ của Mị trong đêm tình mùa xuân chính là tiếng sáo. Nhắc đến tiếng sáo là nhắc đến ngày hội của dân tộc thiểu số mà ở đó, thanh niên nam nữ được gặp gỡ, tình tứ. Với Mị, tiếng sáo còn gắn với quá khứ tươi đẹp khi có rất nhiều chàng trai ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Bởi thế, khi tiếng sáo xuất hiện, nó đã gợi nhắc đến khát vọng tự do, tình yêu và hạnh phúc. Tô Hoài đã rất dụng công khi miêu tả tiếng sáo trong tác phẩm:Từ chỗ tiếng sáo lấp ló ngoài đầu núi, sau đó xuất hiện ở đầu làng, rồi tiếng sáo lửng lơ bay ngoài đường và cuối cùng rập rờn trong đầu Mị.Cùng với sự thu hẹp của không gian, tiếng sáo xuất hiện từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng là khát vọng hạnh phúc mỗi lúc một lớn, mãnh liệt của Mị. Từ chỗ mới chỉ là tiếng gọi từ bên ngoài, khát vọng hạnh phúc đã được thôi thúc, nảy nở từ chính trong tâm hồn Mị.
+ Sự thay đổi đầu tiên trong tâm lý của Mị chính là cảm nhận về tiếng sáo . Nếu trước đây tất cả những tác động của cuộc sống dù đau đớn đến cùng cực cũng không khiến Mị bận tâm vì cô đã chai lì tê liệt thì dưới tác động của tiếng sáo, Mị đã cảm nhận thấy âm thanh này thiết tha bổi hổi. Hai tính từ tác giả sử dụng không nhằm miêu tả đặc điểm của tiếng sáo mà nhằm cho thấy sự thay đổi âm thầm trong tâm hồn Mị. Từ chỗ từ bỏ mọi khát vọng sống, nay khát vọng hạnh phúc, tình yêu đã bắt đầu nảy nở trong tâm hồn Mị. Chính vì khát vọng này nên Mị đã có một hành động rất ý nghĩa là ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi: Mày có con trai con gái rồi /Mày đi làm nương /Ta không có con trai con gái /Ta đi tìm người yêu.Mị nhẩm thầm (không phải là “hát thầm”), tức là khẽ khàng nhắc lại theo sự hồi tưởng, thậm chí không liền mạch, lúc nhớ lúc quên lời bài hát của người đang thổi. Có lẽ trước đây Mị cũng đã từng thổi sáo hoặc hát bài này rồi. Giờ nghe tiếng sáo ngoài đầu núi vọng lại, lúc ẩn lúc hiện, trong Mị đã thức dậy điều gì đó quen thuộc, lâu nay bị lãng quên.
b. Nghệ thuật: 
- Các từ ngữ địa phương gợi những hình ảnh gần gũi đặc trưng cho miền núi Tây Bắc: nương ngô, nương lúa, vỡ nương, lều canh nương, cùng những sinh hoạt độc đáo: hái bí đỏ chơi quay, thổi sáo.
  -Từ ngữ miêu tả chi tiết đẹp và giàu sức sống: cỏ gianh vàng ửng, những chiếc váy đem ra phơi trên mỏm đá xòe ra như những con bướm sặc sỡ, tiếng sáo lấp ló ngoài đầu núi.
   -Đoạn miêu tả giàu tính nhạc thơ, trữ tình gợi cảm. Âm điệu câu văn êm ả, ngắn và đậm phong vị Tây Bắc (kiểu cách nói năng của người miền núi: nương ngô, nương lúa đã gặt xong, lúa ngô...)
   - Đi sâu vào khai thác diễn biến tâm lí nhân vật Mị rất tự nhiên, chân thực và sâu sắc thông qua hành động và tâm trạng, chủ yếu thể hiện nội tâm tinh tế, xúc động.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh cảm nhận về tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị một cách đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Học sinh cảm nhận chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,75 điểm - 2,25 điểm.
- Cảm nhận chung chung, chưa rõ các biểu hiện của tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị: 0,75 điểm - 1,25 điểm.
- Cảm nhận  sơ lược, không rõ các biểu hiện của tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	(2.5)

	
	
	* Đánh giá
- Qua tác động của ngoại cảnh làm nên sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong đoạn trích, tác giả gửi gắm tình yêu thiên nhiên và con người Tây Bắc, làm nên giá trị nhân đạo của tác phẩm.
-  Đoạn trích thể hiện phong cách nghệ thuật truyện ngắn của Tô Hoài sau cách mạng.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh đánh giá được 2 ý: 0,5 điểm.
 - Học sinh đánh giá được 1 ý: 0,25 điểm.
	( 0,5)

	
	
	4. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	( 0,25)

	
	
	5. Sáng tạo                                                    
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật nét đặc sắc của Tô Hoài; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm..
	( 0,5)

	Tổng điểm
	10,0
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